
Thời gian 

tách 

thiết bị

Thời gian 

đưa 

thiết bị 

trở lại 

làm việc 

I.

1
 MC 132, MBA T2, 432, TC C42 trạm 

110kV KCN Bắc Đồng Phú

- Thực hiện công tác TNĐK, CBM 

thiết bị, VSCN trạm năm 2026.

 - Xử lý tồn tại thiết bị TBA 110kV.

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

08/02/2026

17h00 ngày 

08/02/2026

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

08/02/2026

17h00 

ngày 

08/02/2026

Không Không

2
MC 131, MBA T1, 431, 421, TC C41 

trạm 110kV Đồng Phú

 - Thực hiện công tác TNĐK, CBM 

thiết bị, VSCN trạm năm 2026.

 - Xử lý tồn tại thiết bị.

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

21/03/2026

17h00 ngày 

21/03/2026

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

21/03/2026

17h00 

ngày 

21/03/2026

Không Không

3
MC 131, MBA T1, 431, TC C41 trạm 

110kV Đồng Xoài.

- Thực hiện công tác TNĐK, CBM 

thiết bị, VSCN trạm năm 2026

 - Thực hiện công trình SCL 2026 

 - Xử lý tồn tại thiết bị TBA 110kV.

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

29/03/2026

17h00 ngày 

29/03/2026

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

29/03/2026

17h00 

ngày 

29/03/2026

Không Không

4
MC 131, 132, MBA T1, MBA T2, TC 

C41, TC C42 trạm 110kV Bù Đăng

- Thực hiện công tác TNĐK, CBM 

thiết bị, VSCN trạm năm 2026 

 - Thực hiện công trình SCL TBA 

110kV năm 2026

 - Thực hiện công trình ĐTXD đường 

dây 110kV năm 2026

 - Xử lý tồn tại thiết bị TBA 110kV

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

09/05/2026

17h00 ngày 

09/05/2026

07h00 ngày 

17h00 ngày 

09/05/2026

17h00 

ngày 

09/05/2026

Không Không

Các 

thông 

tin cần 

thiết  

khác

Phụ lục

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện năm 2026

(Đính kèm Công văn số:       /KH-PCĐN ngày     /11/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai )

STT

Các 

thiết bị 

khác 

cần cô 

lập

Tên thiết bị
Nội dung công 

việc chính

Thời gian 

dự kiến 

tiến hành 

công việc

Thời gian 

dự kiến 

tiến hành 

nghiệm 

thu, chạy 

thử

Thời gian dự kiến 

XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ:



5
132, MBA T2, 432, TC C42 trạm 110kV 

Đồng Xoài.

- Thực hiện công tác TNĐK, CBM 

thiết bị, VSCN trạm năm 2026

 - Thực hiện công trình SCL 2026 

 - Xử lý tồn tại thiết bị.

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

24/05/2026

17h00 ngày 

24/05/2026

07h00 ngày 

17h00 ngày 

24/05/2026

17h00 

ngày 

24/05/2026

Không Không

6
MC 131, MBA T1, 431, TC C41 Trạm 

110kV Phú Riềng

- Thực hiện công tác TNĐK, CBM 

thiết bị, VSCN trạm năm 2026.

 - Xử lý tồn tại thiết bị.

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

28/06/2026

17h00 ngày 

28/06/2026

07h00 ngày 

17h00 ngày 

28/06/2026

17h00 

ngày 

28/06/2026

Không Không

7
MC 131, MBA T1, 431, TC C41 trạm 

110kV Phước Long

- Thực hiện công tác TNĐK, CBM 

thiết bị, VSCN trạm năm 2026.

 - Xử lý tồn tại thiết bị.

 -Thực hiện công trình SCL 2026, 

hạng mục thay thế thiết bị tại trạm

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

26/07/2026

17h00 ngày 

26/07/2026

07h00 ngày 

17h00 ngày 

26/07/2026

17h00 

ngày 

26/07/2026

Không Không

8
MC 132, MBA T2, 432, TC C42 trạm 

110kV Phước Long

- Thực hiện công tác TNĐK, CBM 

thiết bị, VSCN trạm năm 2026.

 - Xử lý tồn tại thiết bị.

 -Thực hiện công trình SCL 2026, 

hạng mục thay thế thiết bị tại trạm

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

16/08/2026

17h00 ngày 

16/08/2026

07h00 ngày 

17h00 ngày 

16/08/2026

17h00 

ngày 

16/08/2026

Không Không

9
MC 131, 132, MBA T1, MBA T2, TC 

C41, TC C42 trạm 110kV Bình Long

- Thực hiện công tác TNĐK, CBM 

thiết bị, VSCN trạm năm 2026.

 - Thực hiện công tác SCL 2026

 - Xử lý tồn tại thiết bị.

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

23/08/2026

17h00 ngày 

23/08/2026

07h00 ngày 

17h00 ngày 

23/08/2026

17h00 

ngày 

23/08/2026

Không Không

10 MC 131, MBA T1 trạm 110kV Becamex

- Thực hiện công trình ĐTXD lắp đặt 

MBA T2 - 63MVA Becamex năm 

2026

Từ 07h00 

đến 17h00 

ngày 

04/10/2026

17h00 ngày 

04/10/2026

07h00 ngày 

17h00 ngày 

04/10/2026

17h00 

ngày 

04/10/2026

Không Không

II ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ:



1
Nhánh rẽ TTTM Đồng Phú 136B tuyến 

471 Đồng Phú-Tân An .

Xây dựng mới đường dây trung áp và 

TBA III x 250KVA( XDCB 2026)

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

2 Trụ 85B/01tuyến 471 Đồng Phú-Tân An .
Xây dựng mới đường dây trung áp ( 

XDCB 2026)

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

3
TBA Tân Tiến 79A Trụ 79A tuyến 479 

Đồng Phú- Tân Phú .
Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

4
TBA Tân Tiến 69A trụ 69A tuyến 479 

Đồng Phú- Tân Phú .
Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

6

TBA Dên Dên 87/12 trụ 87/12 nhánh rẽ 

Dên Dên trụ 71/76 tuyến 476 Bắc Đồng 

Phú- Bình Phước .

Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)
Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

7

TBA Ấp 7 Tiến Hưng 13 nhánh rẽ Ấp 7 

Tiến Hưng trụ 71/76 tuyến 476 Bắc 

Đồng Phú- Bình Phước .

Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)
Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

8

TBA Tiến Hưng 76/31 nhánh rẽ Ấp 7 

Tiến Hưng trụ 71/76 tuyến 476 Bắc 

Đồng Phú- Bình Phước .

Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)
Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

9

TBA TTHC xã Tân Hòa trụ 142B/04 

nhánh rẽ Tân Hòa- Tân Lợi trụ 208B/68 

tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên .

Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)
Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

10

Trụ 64 nhánh rẽ Tân Hòa- Tân Lợi trụ 

208B/68 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân 

Liên .

Cấy mới TBA ( XDCB 2026)
Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

11

Trụ 110 nhánh rẽ Tân Hòa- Tân Lợi trụ 

208B/68 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân 

Liên .

Cấy mới TBA ( XDCB 2026)
Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

12

TBA TTHC xã Tân Hưng trụ 116/01 

nhánh rẽ Tân Hưng trụ 208B tuyến 472 

Bắc Đồng Phú- Tân Liên .

Tăng công suất TBA ( XDCB 2026)
Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không



13

Trụ 163 nhánh rẽ Tân Hòa- Tân Lợi trụ 

208B/68 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- Tân 

Liên .

Cấy mới TBA ( XDCB 2026)
Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

14

Trụ 63 nhánh rẽ Đồi đất đỏ trụ 

208B/68/53 tuyến 472 Bắc Đồng Phú- 

Tân Liên .

Cấy mới TBA ( XDCB 2026)
Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

15
Nhánh rẽ Đồi Đất Đỏ 208B/68/53 tuyến 

472 Bắc Đồng Phú- Tân Liên .

Cải tạo thay dây cáp ACXH-50/AC-

50mm2 thành 3ACXH-50/AC-

50mm2. ( XDCB 2026)

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

16
Nhánh rẽ An Phước trụ 71 tuyến 476 

Bắc Đồng Phú- Bình Phước .

Cải tạo thay dây cáp ACXH-240/AC-

185( XDCB 2026)

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

17

Từ trụ 143 đến 202 nhánh rẽ Tân Hòa 

Tân Lợi trụ 208B/68 tuyến 472 Bắc 

Đồng Phú- Tân Liên .

Cải tạo thay dây cáp ACXH-50/AC-

50mm2 thành 3ACXH-50/AC-

50mm2. ( XDCB 2026)

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

18
Nhánh rẽ TTHC2 trụ 135A tuyến 479 

Đồng Phú- Tân An.

Thay trụ 10,5M thành 12M ( XDCB 

2026)

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

19 Tuyến 471 Đồng Phú- Tân An .
Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết 

bị .

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

20 Tuyến 473 Đồng Phú- Nam Đồng Phú .
Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết 

bị .

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

21 Tuyến 475 Đồng Phú- Cty FSC . Bảo trì thiết bị .
Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

22 Tuyến 477 Đồng Phú- Kim Tín . Bảo trì thiết bị .
Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

23 Tuyến 476 Đồng Phú- Bàu Trư .
Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết 

bị .

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

24 Tuyến 479 Đồng Phú- Tân Phú .
Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết 

bị .

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

25
Nhánh rẽ Tân Hưng tuyến 472 Bắc Đồng 

Phú-Tân Liên

Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết 

bị .

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

27
Phân đoạn 261 tuyến 478 Đồng Xoài - 

Tân Phước .

Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết 

bị .

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không



28
Nhánh rẽ Pa Pếch trụ 234 tuyến 478 

Đồng Xoài- Tân Phước .

Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết 

bị .

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

29
Nhánh rẽ KCN Nam Đồng Phú trụ 115C 

tuyến 476 Đồng Phú- Bàu Trư .

Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết 

bị .

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

30
Nhánh rẽ TTHC 2 trụ 135A tuyến 479 

Đồng Phú - Tân Phú.

Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết 

bị .

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

31
Nhánh rẽ Tân Lập trụ 109C tuyến 476 

Đồng Phú- Bàu Trư .

Thí nghiệm CBM 2026 và bảo trì thiết 

bị .

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

III.

1
Phân Đoạn 161 tuyến 473 Bù Đăng - 

Nghĩa Trung
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

2
Nhánh rẽ Nông Trường Minh Hưng 

tuyến 473 Bù Đăng  - Nghĩa Trung
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

3
Nhánh rẽ Sao Bộng Thống Nhất tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung.
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

4
Nhánh rẽ Bình Hòa tuyến 473 Bù Đăng - 

Nghĩa Trung.
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

5
Nhánh rẽ Ấp 7 Nghĩa Trung tuyến 473 

Bù Đăng - Nghĩa Trung.
Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

6
Nhánh rẽ Ấp 9 Nghĩa Trung tuyến 473 

Bù Đăng - Nghĩa Trung.
Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

7
Nhánh rẽ ĐCĐC Nghĩa Trung tuyến 473 

Bù Đăng - Nghĩa Trung.
Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

8
Nhánh rẽ Ấp 9 Thống Nhất tuyến 475 Bù 

Đăng - Thủy Điện Đak Ka
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

9
Nhánh rẽ Đoàn Kết tuyến 475 Bù Đăng - 

Thủy Điện Đak Ka
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

10
Nhánh rẽ Tân Minh tuyến 475 Bù Đăng - 

Thủy Điện Đak Ka
Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

11
Nhánh rẽ Bàu Cá Rô tuyến 475 Bù Đăng 

- Thủy Điện Đak Ka
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG:



12
Nhánh rẽ Ấp 4 Đoàn Kết tuyến 475 Bù 

Đăng - Thủy Điện Đak Ka
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

13
Nhánh rẽ Đường D1 nối dài tuyến 477 

Bù Đăng - Thọ Sơn
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

14
Nhánh rẽ Bùi Nhùi tuyến 477 Bù Đăng - 

Thọ Sơn
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

15
Nhánh rẽ Lê Hồng Phong tuyến 477 Bù 

Đăng - Thọ Sơn
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

16
Nhánh rẽ Sa Rây tuyến 477 Bù Đăng - 

Thọ Sơn
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

17
Nhánh rẽ Sơn Hòa tuyến 477 Bù Đăng - 

Thọ Sơn
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

18
Nhánh rẽ Sơn Tân tuyến 477 Bù Đăng - 

Thọ Sơn
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

19
Phân Đoạn 106 tuyến 477 Bù Đăng - 

Thọ Sơn
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

20
Nhánh rẽ Bùi Quang Rạng tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

21
Phân đoạn 39 nhánh rẽ Bom Bo tuyến 

472 Bù Đăng - Bom Bo
Thi công SCL năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

22
Nhánh rẽ Thôn 3 Bình Minh tuyến 472 

Bù Đăng - Bom Bo
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

23
Nhánh rẽ Đak Mốc Bình Minh tuyến 472 

Bù Đăng - Bom Bo
Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

24
Nhánh rẽ Thôn 5A Bình Minh tuyến 472 

Bù Đăng - Bom Bo
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

25
Nhánh rẽ Chuồng Trâu tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

26
Nhánh rẽ Bàu Đỉa tuyến 472 Bù Đăng - 

Bom Bo
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

27
Nhánh rẽ Đak Ma tuyến 472 Bù Đăng - 

Bom Bo
Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không



28
Nhánh rẽ Đak La tuyến 472 Bù Đăng - 

Bom Bo
Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

29 Tuyến 474 Đăng Hà - Cát Tiên Thi công XDCB năm 2026
Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

30
Phân đoạn 202 nhánh rẽ Bom Bo tuyến 

472 Bù Đăng  - Bom Bo
Thi công XDCB năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

IV.

1
Tại RC89 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng 

Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ kết hợp bảo 

trì RC năm 2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

2
Tại RC151 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ kết hợp bảo 

trì RC năm 2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

3
Tại LBS trụ 36 Tuyến 478 Bù Đốp - 

Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ kết hợp bảo 

trì LBS năm 2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

4
Tại LBS trụ 65/4 Tuyến 478 Bù Đốp - 

Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ kết hợp bảo 

trì LBS năm 2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

5
Tại TBA Hoàng Đăng Khoa trụ 86/23/01 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

6
Tại TBA Tiểu Học 01 trụ 112/01 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

7
Tại TBA Đồn Biên Phòng 795 - 109 trụ 

93/109 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

8
Tại TBA Suối Mơ 78 trụ 380/10/78 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

9
Tại TBA Bình Thủy 18 trụ 380/18 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

10
Tại TBA Bình Thắng 09 trụ 413/09 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

11

Tại TBA Thôn 5A Đa Kia 04 trụ 

413/21/04 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐỐP:



12

Tại TBA Thôn 5B Đa Kia 41 trụ 

413/21/41 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

13
Tại TBA Bình Thắng 90 trụ 413/90 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

14

Tại TBA Thôn 1-Bình Thắng 35 trụ 

413/93/35 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

15
Tại TBA Hà Bắc 44 trụ 413/116/44 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

16
Tại TBA Hà Bắc 63 trụ 413/116/63 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

17

Tại TBA Thôn 10 Long Bình 12 trụ 

413/116/74/12 Tuyến 478 Bù Đốp - 

Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

18

Tại TBA Thôn 10 Long Bình 38 trụ 

413/116/74/38 Tuyến 478 Bù Đốp - 

Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

19

Tại TBA Thôn 10 Long Bình 64 trụ 

413/116/74/64 Tuyến 478 Bù Đốp - 

Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

20

Tại TBA Thôn 10 Long Bình 88 trụ 

413/116/74/88 Tuyến 478 Bù Đốp - 

Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

21

Tại TBA Thôn 6 Bình Thắng 05 trụ 

413/140/05 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

22

Tại TBA Thôn 7 Bình Thắng 07 trụ 

413/166/07 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

23
Tại TBA Chốt Mỹ 187 trụ 413/187 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



24
Tại TBA Khuyến Nông 05 trụ 412/05 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

25
Tại TBA Cầu Nhỏ 04 trụ 293/04 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

26
Tại TBA B.O.T 02 trụ 246/02 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

27
Tại TBA Vũ Văn Tăng 05 trụ 120/05 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

28
Tại TBA B.O.T 33 trụ 246/33 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

29
Tại TBA Công An 15 trụ 56/15 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

30
Tại TBA Trinh Sát 22 trụ 132/22 Tuyến 

472 Bù Đốp- Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

31
Tại TBA Hưng Phước 230 trụ 230 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

32
Tạu TBA Cứ 37 trụ 413/38/37 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

33
Tại TBA Tân Lợi 12B Tuyến 474 Bù 

Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

34

Tại TBA Thôn 6 Bình Thắng 14 trụ 

413/140/14 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

35

Tại TBA Thôn 7 Bình Thắng 39 trụ 

413/166/39 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

36
Tại TBA Bình Thắng 171 trụ 413/171 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

37
Tại TBA Bình Hà 15 trụ 380/10/9/15 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

38
Tại TBA Thiện Hưng 74 trụ 74 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



39
Tại TBA Thôn 1 Thiện Hưng 66 trụ 

93/66 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

40
Tại TBA Biên Giới 01 trụ 210/15/01 

Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

41
Tại TBA Biên Giới 16 trụ 210/15/16 

Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

42
Tại TBA Chốt Mỹ 213 trụ 413/213 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

43
Tại TBA Đa Kia 384 trụ 384 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

44
Tại TBA Suối Mơ 23 trụ 380/10/23 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

45
Tại TBA Suối Mơ 93 trụ 380/10/93 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

46
Tại TBA Suối Mơ 101 trụ 380/10/101 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

47
Tại TBA Đội 2 Đakia 10 trụ 298/10 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

48
Tại TBA Cấp Nước 29 trụ 106/29 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

49
Tại TBA Sở Nhỏ 10 trụ 81/10 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

50
Tại TBA Bàu Linh 34 trụ 86/34 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

51
Tại TBA Tân Bình 12 trụ 140/12 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

52

Tại TBA Đội 1 Trung Đoàn 717 - 04 trụ 

93/69/04 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng 

Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

53
Tại TBA Cứ 04 trụ 413/38/04 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



54
Tại TBA Cứ 34 trụ 413/38/34 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

55
Tại TBA Bình Thắng 113 trụ 413/113 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

56

Tại TBA Khu 59 Thôn 7.2 trụ 

413/166/25/9/6 Tuyến 478 Bù Đốp - 

Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

57

Tại TBA Khu 59 Thôn 7.1 trụ 

413/166/25/29 Tuyến 478 Bù Đốp - 

Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

58
Tại TBA Suối Đỉa 04 trụ 293/39/04 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

59
Tại TBA Cầu Nhỏ 71 trụ 293/71 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

60
Tại TBA Thanh Tâm 23 trụ 106/8/23 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

61
Tại TBA Tân Hội 19 trụ 143/48/19 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

62
Tại TBA K8-48 trụ 36/48 Tuyến 474 Bù 

Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

63
Tại TBA Tân Thuận 52 trụ 44/52 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

64
Tại TBA Tân Thuận 58 trụ 44/58 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

65
Tại TBA Tân Tiến 49 trụ 49 Tuyến 474 

Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

66
Tại TBA Nhà Văn Hóa Sóc Nê 08 trụ 

73/38/08 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

67
Tại TBA Sóc Nê 45 trụ 73/45 Tuyến 474 

Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



68
Tại TBA Tân Phước 21 trụ 73/56/21 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

69
Tại TBA Sóc Nê 77 trụ 73/77 Tuyến 474 

Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

70
Tại TBA Bàu Linh 08 trụ 86/08 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

71
Tại TBA Cao Đình Hùng trụ 86/22/9 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

72
Tại TBA Bàu Linh 46 trụ 86/46 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

73
Tại TBA Thanh Bình 05 trụ 143/10/05 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

74
Tại TBA Tân Thành 171/01 trụ 171/01 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

75
Tại TBA Tân Hiệp 11 trụ 187/11 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

76
Tại TBA Thôn 3 Tân Thành 42 trụ 

190/42 Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

77
Tại TBA Huyện Đội 31 trụ 62/31 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

78
Tại TBA Tân Thành 192 trụ 192 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

79

Tại TBA Ấp 7 Thanh Hòa 10 trụ 

14/11/10 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

80
Tại TBA Cửu Long 37 trụ 14/37 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

81
Tại TBA Thanh Hòa 61/01 trụ 61/01 

Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

82
Tại TBA Xóm Bến Tre 08 trụ 62/10/08 

Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



83

Tại TBA Thôn 1 Thiện Hưng 60/02 trụ 

93/60/02 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng 

Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

84
Tại TBA Đất Đỏ 06 trụ 95/18/06 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

85

Tại TBA Ấp Vườn Mít 11 trụ 

95/42/30/11 Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng 

Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

86
Tại TBA Phước Tiến 19 trụ 123/19 

Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

87
Tại TBA Tân Trạch 11 trụ 124/11 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

88
Tại TBA Hưng Phước 133 trụ133 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

89
Tại TBA Hưng Phước 144 trụ 144 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

90
Tại TBA Hưng Phước 159 trụ 159 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

91
Tại TBA Hưng Phước 193 trụ 193 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

92
Tại TBA Biên Giới 34 trụ 210/15/34 

Tuyến 472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

93

Tại TBA Thôn 5B Đa Kia 09 trụ 

413/21/09 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

94

Tại TBA Thôn 5B Đa Kia 25 trụ 

413/21/25 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

95
Tại TBA Cứ 13 trụ 41338/13 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



96

Tại TBA Thôn 1-Bình Thắng 03 trụ 

413/93/03 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

97

Tại TBA Thôn 1-Bình Thắng 13 trụ 

413/93/13 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

98

Tại TBA Thôn 1B Bình Thắng 08 trụ 

413/93/13/08 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

99

Tại TBA Thôn 6B Bình Thắng 08 trụ 

413/112/08 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

100

Tại TBA Thôn 8 Long Bình 11  trụ 

413/116/74/63/11 Tuyến 478 Bù Đốp - 

Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

101
Tại TBA Hà Bắc 87 trụ 413/116/87 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

102
Tại TBA Thôn 6B2-17 trụ 413/124/17 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

103
Tại TBA Bình Thắng 125 trụ 413/125 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

104

Tại TBA Thôn 7 Bình Thắng 25 trụ 

413/166/25 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

105
Tại TBA Đội 3-15 trụ 382/15 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

106
Tại TBA Đội 3-29 trụ 382/29 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

107
Tại TBA Bình Thủy 05 trụ 380/05 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

108
Tại TBA Suối Mơ 54 trụ 380/10/54 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



109
Tại TBA Đa Kia 360 trụ 360 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

110
Tại TBA Đa Kia 344 trụ 344 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

111
Tại TBA Đội 7-05 trụ 321/05 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

112
Tại TBA Bình Tiến 07 trụ 321/9/07 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

113
Tại TBA Đội 7-13 trụ 321/13 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

114
Tại TBA Đội 7-22 trụ 321/22 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

115
Tại TBA Cầu Nhỏ 20 trụ 293/20 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

116
Tại TBA Cầu Nhỏ 39 trụ 293/39 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

117
Tại TBA Cầu Nhỏ 58 trụ 293/58 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

118
Tại TBA Đa Kia 267 trụ 267 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

119
Tại TBA B.O.T 14 trụ 246/14 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

120
Tại TBA Đa Kia 244 trụ 244 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

121
Tại TBA Ấp 4-Thanh Hòa 22 trụ 185/22 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

122
Tại TBA Thanh Thủy 23 trụ 166/23 

Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

123
Tại TBA Thanh Hòa 157 trụ 157 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



124
Tại TBA Cần Đơn 19 trụ 152/19 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

125
Tại TBA Thanh Hòa 135 trụ 135 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

126
Tại TBA Chùa Thanh Tường 05 trụ 

114/05 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

127
Tại TBA Thanh Hòa 107 trụ 107 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

128
Tại TBA Cấp Nước 10 trụ 106/10 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

129

Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 10 trụ 

81/34/10 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

130

Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 21 trụ 

81/34/21 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

131

Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 41 trụ 

81/34/41 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

132

Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 51 trụ 

81/34/51 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

133

Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 62 trụ 

81/34/62 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

134

Tại TBA Ấp 9 Thanh Hòa 77 trụ 

81/34/77 Tuyến 478 Bù Đốp - Thiện 

Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

135
Tại TBA Sở Nhỏ 44 trụ 81/44 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



136
Tại TBA Sở Nhỏ 55 trụ 81/55 Tuyến 478 

Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

137
Tại TBA Kho Tàn 07 trụ 81/62/07 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

138
Tại TBA Kho Tàn 19 trụ 81/62/19 Tuyến 

478 Bù Đốp - Thiện Hưng

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

139
Tại TBA Tầm Ron 16 trụ 7/16 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

140
Tại TBA Tầm Ron 16/04 trụ 7/16/04 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

141
Tại TBA Tầm Ron 39 trụ 7/39 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

142
Tại TBA Bờ Suối 12 trụ 7/40/6A/12 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

143
Tại TBA Tân Thuận 26 trụ 44/26 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

144
Tại TBA Tân An 17 trụ 57/17 Tuyến 474 

Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

145
Tại TBA Đồng Ruộng 05 trụ 73/26B/05 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

146
Tại TBA Bùi Đạo 13 trụ 121/13 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

147
Tại TBA Bùi Đạo 48 trụ 121/48 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

148
Tại TBA Bùi Đạo 63 trụ 121/63 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

149
Tại TBA Tân Thành 128 trụ 128 Tuyến 

474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

150
Tại TBA Thanh Bình 10 trụ 143/10/10 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không



151
Tại TBA Biên Phòng 797/11 trụ 143/11 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

152
Tại TBA Biên Phòng 797/21 trụ 143/21 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

153
Tại TBA Biên Phòng 797 - 61 trụ 143/61 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

154
Tại TBA Tân Thành 139/01 trụ 139/01 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

155
Tại TBA Võ Đình Triết trụ 148/01 

Tuyến 474 Bù Đốp - Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

156
Tại TBA Võ Đình Dung trụ 15/01 Tuyến 

472 Bù Đốp - Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 

2026 

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

V.

1
Nhánh rẽ Nhà Máy Xi Măng tuyến 471 

Lộc Ninh - Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

2
Nhánh rẽ Thanh Hưng tuyến 474 Lộc 

Ninh - An Lộc.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

3
Nhánh rẽ Thanh Tuấn tuyến 474 Lộc 

Ninh - An Lộc.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

4
Nhánh rẽ Thanh Trung tuyến 474 Lộc 

Ninh - An Lộc.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

5
Nhánh rẽ Thanh Bình tuyến 474 Lộc 

Ninh - An Lộc.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

6
Nhánh rẽ Sóc Bưng tuyến 471 Lộc Ninh - 

 Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

7
Nhánh rẽ Thanh Hải tuyến 471 Lộc Ninh 

- Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

8
Nhánh rẽ Thanh Thủy tuyến 471 Lộc 

Ninh - Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

9
Nhánh rẽ Thanh Xuân tuyến 471 Lộc 

Ninh - Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG:



10
Nhánh rẽ Sóc Bế tuyến 471 Lộc Ninh - 

Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

11
Nhánh rẽ Bình Tân tuyến 471 Lộc Ninh - 

Thanh Phú.

Cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

12
Nhánh rẽ Phú Thuận tuyến 471 Lộc Ninh 

- Thanh Phú.

Cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

13
Nhánh rẽ Phú Đức tuyến 476 Bình Long - 

 Thác Số 4.

Cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và 

TCS TBA(CT XDCB, SCL năm 2026)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

14
Nhánh rẽ Xa Cam tuyến 477 Bình Long-

Hưng Chiến

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, TCS TBA từ 2x50kVA lên 

3x50kVA và cải tạo lưới hạ áp từ 1 

pha lên 3 pha các TBA Xa Cam 15, Xa 

Cam 17, Xa Cam 20 (CT XDCB, SCL 

năm 2026)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

15
Nhánh rẽ Phú Lạc tuyến 471 Lộc Ninh - 

Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

16
Tuyến 471 Lộc Ninh Thanh Phú, tuyến 

474 Lộc Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026, 

XDCB năm 2026, TN CBM

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

17
Nhánh rẽ Trần Văn Giống tuyến 471 Lộc 

Ninh Thanh Phú.

XDM đường dây trung thế 1 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

18
Nhánh rẽ Bình Ninh 269 tuyến 474 Lộc 

Ninh-An Lộc.

Cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

19
Nhánh rẽ Bình Tân tuyến 471 Lộc Ninh - 

Thanh Phú.

Cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 

2026), TNCBM

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



20
Nhánh rẽ Trừ Văn Thố tuyến 471 Lộc 

Ninh - Thanh Phú

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, đấu nối đường dây 3 pha và 

TCS TBA Trừ Văn Thố 16 từ 

3x50kVA lên III-250kVA (CT XDCB, 

SCL năm 2026)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

21
Nhánh rẽ Mường Trầu tuyến 474 Lộc 

Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, XDM đường dây trung thế 1 

pha và TCS TBA (CT XDCB, SCL 

năm 2026)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

22
Nhánh rẽ Hưng Chiến 19B tuyến 474 

Lộc Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, XDM đường dây trung thế 1 

pha và TCS TBA (CT XDCB, SCL 

năm 2026)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

23
Phân Đoạn 57 nhánh rẽ Thanh Bình 

tuyến 474 Lộc Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, XDM đường dây trung thế 1 

pha và TCS TBA (CT XDCB, SCL 

năm 2026)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

24
Nhánh rẽ Bình Tân tuyến 471 Lộc Ninh - 

Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 

3 pha và TCS TBA (CT XDCB, SCL 

năm 2026), TN CBM

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

25
Nhánh rẽ Sân Bay 228 tuyến 474 Lộc 

Ninh-An Lộc

XDM đường dây trung thế 3 pha và 

TCS TBA từ 3x50KVA lên III-

250kVA Sân Bay 228/2/1 (CT XDCB, 

năm 2026)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

26
Nhánh rẽ Bình Phú tuyến 474 Lộc Ninh-

An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL năm 2026, 

TN CBM

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

27
Nhánh rẽ Phố Lố tuyến 474 Lộc Ninh-

An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL năm 2026, 

TN CBM

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



28
Nhánh rẽ Nguyễn Quang Suốt tuyến 471 

Lộc Ninh - Thanh Phú

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

29
Nhánh rẽ Thác Số 4 tuyến 471 Lộc Ninh - 

 Thanh Phú

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, XDM đường dây 3 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 

2026), TN CBM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

30
Nhánh rẽ Hưng Chiến tuyến 474 Lộc 

Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, XDM đường dây 3 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 

2026), TN CBM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

31
Nhánh rẽ Phú Thịnh tuyến 474 Lộc Ninh-

An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện và TCS TBA (CT XDCB, 

SCL năm 2026)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

32
Nhánh rẽ Đông Phất 77B tuyến 476 Bình 

Long-Thác Số 4

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện và thi công CT SCL năm 

2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

33
Nhánh rẽ Bình Phú tuyến 474 Lộc Ninh-

An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, XDM đường dây 3 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

34
Nhánh rẽ Sóc Vàng tuyến 474 Lộc Ninh-

An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, XDM đường dây 3 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 

2026), TN CBM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

35
Nhánh rẽ Phố Lố 42B tuyến 474 Lộc 

Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, XDM đường dây 3 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

36
Nhánh rẽ Sở Nhì tuyến 477 Bình Long-

Hưng Chiến

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không



37
Nhánh rẽ Thanh Hải 44B tuyến 471 Lộc 

Ninh - Thanh Phú

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, XDM đường dây 1 pha và 

TCS TBA (CT XDCB, SCL năm 2026)

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

38
Tuyến 471Lộc Ninh Thanh Phú, tuyến 

474 Lộc Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, Thi công SCL năm 2026, 

XDCB năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

39
Nhánh rẽ Bình Tây tuyến 474 Lộc Ninh-

An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026, TN CBM

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

40
Nhánh rẽ Hưng Phú tuyến 474 Lộc Ninh-

An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

41
Nhánh rẽ Sóc Du tuyến 474 Lộc Ninh-

An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

42
Nhánh rẽ Đội 17 tuyến 471 Lộc Ninh - 

Thanh Phú

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

43
Nhánh rẽ Sóc Bình Ninh tuyến 474 Lộc 

Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

44
Nhánh rẽ Làng 8 tuyến 474 Lộc Ninh-An 

Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

45
Nhánh rẽ Định Canh định Cư tuyến 474 

Lộc Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

46
Nhánh rẽ sóc Vàng phân đoạn 107 tuyến 

474 Lộc Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026, TN CBM

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không



47
Nhánh rẽ sóc Giếng phân đoạn 57 tuyến 

474 Lộc Ninh-An Lộc

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

48
Nhánh rẽ Sóc Bế tuyến 471 Lộc Ninh 

Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026, TN CBM

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

49
Nhánh rẽ Thanh Tân 7 tuyến 471 Lộc 

Ninh - Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

50
Nhánh rẽ Thanh Hải 43 tuyến 471 Lộc 

Ninh - Thanh Phú.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

51
Nhánh rẽ Nhà Máy Xi măng phân đoạn 

25 tuyến 471Lộc Ninh - Thanh Phú

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026
Không Không

52
Nhánh rẽ Thanh Bình tuyến 474 Lộc 

Ninh-An Lộc.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026, TN CBM

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026
Không Không

53
Nhánh rẽ Sóc Vàng tuyến 474 Lộc Ninh-

An Lộc.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026, TN CBM

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026
Không Không

54
Nhánh rẽ Sóc Du tuyến 474 Lộc Ninh-

An Lộc.

Phát quang hành lang lưới điện, bảo trì 

lưới điện, thi công CT SCL, SCLBS 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026
Không Không

VI. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP:

1
Nhánh rẽ Đắk Son 1 trụ 160/09 tuyến 

475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa

Tăng công suất trạm biến áp Bưng Đắk 

Son 07 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 

160/09/07

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

2
Nhánh rẽ Phú Văn 70 trụ 70 tuyến 473 

Bù Gia Mập - Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: 

Phú Văn 70/09; Phú Văn 70/21; Phú 

Văn 70/11/14

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không



3
Nhánh rẽ Phú Văn 82 trụ 82 tuyến 473 

Bù Gia Mập - Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: 

Phú Văn 82/03; Phú Văn 82/11

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

4
TBA Phú Văn 67 trụ 67 tuyến 473BGM - 

 Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

5
TBA Phú Văn 56 trụ 56 tuyến 473BGM - 

 Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

6
TBA Quốc Tế 22 trụ 36/21 tuyến 

473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

7
Nhánh rẽ Đắk Kon 93/01 trụ 632/93/01 

tuyến 471 Bù Gia Mập  - Đắk Ơ

Tăng công suất trạm biến áp Đắk Kon 

93/01 từ 1x25kVA lên 2x25kVA trụ 

632/93/01

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

8
Nhánh rẽ Bù Cà Mau trụ 177 tuyến 475 

Bù Gia Mập - Phú Nghĩa

- Tăng công suất trạm biến áp Bù Cà 

Mau 07 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 

177/07; Bù Cà Mau 17 từ 1x50kVA 

lên 2x50kVA trụ 177/18; Bù Cà Mau 

25B từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 

177/25B

 - Thí nghiệm CBM năm 2026 các 

TBA: Bù Cà Mau 18; Bù Cà Mau 

25B; Bù Cà Mau 32

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

9
Nhánh rẽ Dốc 3 tầng trụ 218/01/31/15 

tuyến 471 Bù Gia Mập  - Đắk Ơ

Tăng công suất trạm biến áp Dốc 3 

tầng 15 từ 1x25kVA lên 2x25kVA trụ 

218/01/31/15

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

10
Nhánh rẽ Bù Kroi trụ 36/158 tuyến 473 

Bù Gia Mập - Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: 

Bù kroi 21; Bù kroi 24; Bù kroi 41; Bù 

kroi 51; Bù kroi 74; Bù kroi 85

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

11
Nhánh rẽ Đắk Ơ 670/01 trụ 670/01 tuyến 

471 Bù Gia Mập  - Đắk Ơ

- Cải tạo dây trung áp 1P thành 3P

 - XDM TBA III-100kVA Đắk Ơ 

670/17

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không



12
Phân đoạn 148B trụ 148B tuyến 473 Bù 

Gia Mập - Phú Văn

- Tăng công suất các TBA: Tăng công 

suất TBA Thác Dài 166 từ 1x37,5kVA 

lên 100kVA trụ 166; Cây da 03/08 từ 

1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 

235/03/08; Cây da 07 từ 1x50kVA lên 

2x50kVA trụ 312/07; Cây da 52 từ 

1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 

312/52; Cây da 01 từ 1x37,5kVA lên 

100kVA trụ 235/01; Cây da 30 từ 

1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 312/30

 - Thí nghiệm CBM năm 2026 các 

TBA: Thác Dài 157; Thác Dài 166; 

Thác Dài 190; Nhân ái 03; Cây da 294; 

Cây da nối dài 15; Cây da nối dài 38

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

13
Nhánh rẽ Tân Lập trụ 166 tuyến 471 Bù 

Gia Mập  - Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026 các TBA: 

Tân Lập 08; Tân Lập 24; Tổ 4 Tân Lập 

31; Đội 6 Tân Lập 19; Tân Lập 51; Tổ 

4 Tân Lập 20

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

14
TBA Thôn 8-42B trụ 632/101/42B tuyến 

471BGM  - Đắk Ơ
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

15
TBA Thôn 8-03B trụ 632/101/03B tuyến 

471BGM  - Đắk Ơ
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

16
TBA Thôn 3-119/11 trụ 659/119/11 

tuyến 471BGM  - Đắk Ơ
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

17
TBA Thôn 4-20 trụ 556/20 tuyến 

471BGM  - Đắk Ơ
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

18
Nhánh rẽ Bù Xia 484 trụ 484 tuyến 471 

Bù Gia Mập  - Đắk Ơ

Tăng công suất trạm biến Bù Xia 

484/12 từ 1x25kVA lên 1x50kVA trụ 

484/12

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không



19
Nhánh rẽ Suối đá Đắk U trụ 425 tuyến 

471 Bù Gia Mập  - Đắk Ơ

Tháo gỡ và di dời TBA 1x50kVA Suối 

Đá Đắk U 21 từ vị trí 425/21 hiện hữu 

đến vị trí trụ 425/30 XDM

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

20
Nhánh rẽ Thôn 2 trụ 595/04B tuyến 471 

Bù Gia Mập - Đắk Ơ

- Tăng công suất trạm biến Thôn 9-8 

từ 1x25kVA lên 1x50kVA trụ 595/73; 

Thôn 10-96 từ 1x25kVA lên 2x25kVA 

trụ 595/96B

 - Thí nghiệm CBM năm 2026 TBA 

Dân cư biên giới 29 trụ 595/64B/60/29

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

21
TBA Đắk Ơ 658 trụ 658 tuyến 471BGM - 

 Đắk Ơ
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

22
TBA Đắk Ơ 625/01 trụ 625/01 tuyến 

471BGM - Đắk Ơ
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

23
TBA Đắk U 457 trụ 457 tuyến 471BGM - 

 Đắk Ơ
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

24
TBA Phú Nghĩa 189/01 trụ 189/01 tuyến 

475BGM - Phú Nghĩa
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

25
TBA Phú Nghĩa 224 trụ 224 tuyến 

475BGM - Phú Nghĩa
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

26
TBA Phú Nghĩa 258 trụ 258 tuyến 

475BGM - Phú Nghĩa
Thí nghiệm CBM năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

27
Phân đoạn 246 trụ 246 tuyến 475 Bù Gia 

Mập - Phú Nghĩa

- Tháo gỡ thu hồi 01 bộ Recloser 280 

hiện hữu cũ. Đồng thời lắp đặt mới 01 

bộ Recloser tại vị trí trụ 280 tuyến 475 

Bù Gia Mập.

 - Xử lý vị trí nguy hiểm: Di dời, gia 

cố lưới điện trung áp 3P đoạn từ trụ 

248 đến trụ 254 tuyến 475BGM

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



28
Nhánh rẽ Thôn 8 trụ 632/101/09 tuyến 

471 Bù Gia Mập - Đắk Ơ

- Tăng công suất trạm biến Đắk Á 

06/01 từ 1x25kVA lên 2x25kVA; 

Thôn 8-77 từ 1x25kVA lên 2x25kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

29
Nhánh rẽ Xóm Chài trụ 36/125 tuyến 

473 Bù Gia Mập - Phú Văn

- Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ 

Xóm Chài

 - Tăng công suất TBA Xóm Chài từ 

2x37,5kVA lên thành III-100kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

30
Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 595/01A tuyến 471 

Bù Gia Mập - Đắk Ơ

- Tăng công suất trạm biến từ Thôn 6-

32 từ 1x50kVA lên 2x50kVA; Thôn 6-

4 từ 2x37,5kVA lên 3x37,5kVA 

 - Cải tạo đường dây trung áp 12,7kV

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

31
Nhánh rẽ Đức Hạnh trụ 36/01 tuyến 473 

Bù Gia Mập - Phú Văn

Tăng công suất TBA Đức Hạnh 17 từ 

3x50kVA lên thành III-250kVA

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

32
Nhánh rẽ Đắk Son 2 trụ 61/114B tuyến 

473 Bù Gia Mập - Phú Văn

Tăng công suất TBA Đắk Khâu 

114B/15 từ 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

33
Phân đoạn 107 trụ 107 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đắk Ơ

- Tăng công suất TBA UBND Xã Phú 

Nghĩa từ 3x50kVA lên thành III-

250kVA; Phú Nghĩa 154/01 từ 

1x50kVA lên III-100kVA

 - Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ 

Phú Nghĩa 154

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

34
Nhánh rẽ Hai Căn trụ 218/02 tuyến 471 

Bù Gia Mập - Đắk Ơ

- Cải tạo đường dây trung áp từ 1P 

thành 3P

 - Di dời TBA Hai Căn 48, Hai Căn 67 

về tâm phụ tải

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

35
Nhánh rẽ Thôn 3 Suối đồn trụ 659/15/56 

tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ơ

Tăng công suất trạm biến từ 1x50kVA 

lên 2x50kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không



36
Nhánh rẽ Thôn 4 trụ 556/01 tuyến 471 

Bù Gia Mập - Đắk Ơ

Tăng công suất trạm biến áp Bù Xia 

Cầu Khỉ 08 từ 1x25kVA lên 1x50kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

37
Nhánh rẽ Bù Gia Mập trụ 632/01 tuyến 

471 Bù Gia Mập - Đắk Ơ

- Tăng công suất TBA Cầu Sắt 03 từ 

1x37,5kVA lên 3x37,5kVA; Cầu Sắt 

16 từ 1x25kVA lên 1x50kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

VII.

1
NR Thành Tâm 08B tuyến 475 Chơn 

Thành - KMC
Bảo trì lưới điện

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 

02/2026
Không Không

2
NR Thành Tâm 15B tuyến 475 Chơn 

Thành- KMC 
Bảo trì lưới điện

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 

02/2026
Không Không

3
Nhánh rẽ Gò Mạc 1 trụ 79B trụ 79B 

tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích 
Bảo trì lưới điện

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 

02/2026
Không Không

4
Nhánh rẽ Gò Mạc 2 trụ 108D tuyến 473 

Chơn Thành- Khu A Becamex
Bảo trì lưới điện

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 

02/2026
Không Không

5
Nhánh rẽ Thành Tâm 41B tuyến 472 

Chơn Thành- Nha Bích-
Bảo trì lưới điện

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 

02/2026
Không Không

6
Nhánh rẽ KP 5 trụ 72AB 

 tuyến 474 Chơn Thành- Beesco 
Bảo trì lưới điện

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 

02/2026
Không Không

7
Nhánh rẽ Ấp Hiếu Cảm trụ 91B/05B 

tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích
Bảo trì lưới điện

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 

02/2026
Không Không

8

Nhánh rẽ Ấp 2 Thành

  Tâm trụ 46A/47A tuyến 474 Chơn 

Thành- Beesco 

Bảo trì lưới điện
Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 

02/2026
Không Không

9
NR Ấp 4 Nha Bích trụ 91B/157B tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích
Bảo trì lưới điện

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 

02/2026
Không Không

10
NR Ấp Trung Lợi trụ 92B/29 tuyến 476 

Chơn Thành-Thành Tâm
Bảo trì lưới điện

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 

02/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHƠN THÀNH:



11
Từ trụ 91B/162 đến trụ 91B/284 tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích

- Thi công công trình XDCB 2026 khu 

vực 1: XDM Đường dây trung hạ áp & 

các TBA cấp điện cho nhân dân khu 

vực dọc Đường ĐH-09 tuyến 472 

Chơn Thành đấu nối tại trụ 91B/189 

hiện hữu.

 '- '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

12
NR Ấp 6 Minh Long trụ 94/46B tuyến 

477 Chơn Thành- Minh Hoà

- Thi công công trình XDCB 2026 khu 

vực 1: Đường dây trung hạ áp & TBA 

Minh Long 94/46B/33 tuyến 477 Chơn 

Thành.

 '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

13

- Nhánh rẽ Minh Lập Tân Hưng trụ 436 

tuyến 471 Becamex- Minh Lập

 '- Nhánh rẽ Minh Lập 251 tuyến 472 

Chơn Thành- Nha Bích

- Thi công công trình XDCB 2026 khu 

vực 1: Xây dựng mới TBA 3 pha III-

160kVA Minh Lập 436/53 tuyến 471 

Becamex. (MBA III-160kVA cấp mới).

 '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

14
NR Chơn Thành 1 trụ 44A tuyến 479 

Chơn Thành- KCN Chơn Thành
- Bảo trì lưới điện

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

15
NR Chơn Thành 2 trụ 46A tuyến 474 

Chơn Thành-Beesco
- Bảo trì lưới điện

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

16

Nhánh rẽ Ấp 4 Minh Long trụ 94/72B 

tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà thuộc 

TBA 110kV chơn Thành.

- Bảo trì lưới điện
Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

17
Nhánh rẽ KMC trụ 20 tuyến 475 Chơn 

Thành- KMC 
- Bảo trì lưới điện

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

18

Trục chính tuyến 477 Chơn Thành Minh 

Hoà từ trụ 01A đến trụ 94/53 tuyến 477 

Chơn Thành- Minh Hoà 

Phát quang HLAT

  lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công 

công trình XDCB 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không



19

Trục chính tuyến 472 Chơn Thành - Nha 

Bích từ trụ 01B đến trụ 91B/162 và đến 

trụ 91B/178B tuyến 472 Chơn Thành - 

Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công 

công trình XDCB 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

20
Nhánh rẽ Ấp 11 Minh Hưng trụ 200B/34 

tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công 

công trình XDCB 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

21

Nhánh rẽ Minh lập 251 tuyến 472 Chơn 

Thành - Nha Bích 

 NR. Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 

471 Becamex- Minh Lập 

Phát quang HLAT

  lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công 

công trình XDCB 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

22
Từ trụ 91B/19 đến trụ 91B/162 tuyến 

472 Chơn Thành - Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công 

công trình XDCB 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

23
Từ trụ 192D đến trụ 84 tuyến 471 

Becamex- Khu B becamex 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

24

- Nhánh rẽ TTHC huyện Chơn Thành đi 

Minh Hưng trụ 92B/60 tuyến 476 Chơn 

Thành- Thành Tâm 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2025

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

25
Nhánh rẽ Ấp 6 Minh Hưng trụ 193BB/20 

tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

26
Nhánh rẽ Ấp 6 Nha Bích trụ 252 tuyến 

471 Becamex mạch 2

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

27 Tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà 
Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không



28

- Từ trụ 91B đến trụ 178B và đến trụ 

91B/19 tuyến 472 Chơn Thành Nha Bích.

 '- Từ trụ 01B đến trụ 177B tuyến 472 

Chơn Thành Nha Bích- tuyến 476 Chơn 

Thành Thành Tâm- Tuyến 471 Chơn 

Thành khu B becamex- Tuến 473 Chơn 

Thành khu A Becamex.

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

29 Cô lập TBA 110/22kV Minh Hưng
Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

30

Trục chính từ trụ 01B đến trụ 91B/19 và 

đến trụ 178B tuyến 472 Chơn Thành 

Nha Bích- 476 Chơn Thành- Thành Tâm

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

31 Tuyến 474 Chơn Thành- Beesco.
Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

32
Nhánh rẽ Ấp 7 Minh Lập trụ 251/26B 

tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích 

Phát quang HLAT lưới điện, XDCB 

2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

33
Nhánh rẽ Ấp 5 Minh Hưng trụ 169/43 

tuyến 474 Chơn Thành- Beesco 

Phát quang HLAT lưới điện, XDCB 

2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

34

Từ trụ 102B đến trụ 178B tuyến 472 

Chơn Thành- Nha Bích, Tuyến 476 

Chơn Thành- Thành Tâm

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Thay 

dây trung thế, kéo dây chống sét…)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

35

Từ trụ 178 đến trụ 238B tuyến 472 Chơn 

Thành- Nha Bích, Tuyến 476 Chơn 

Thành- Thành Tâm.

 '- Tuyến 478 Bình Long- Cty MDF

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Thay 

dây trung thế, kéo dây chống sét…)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

36
Nhánh rẽ Sa Mu trụ 94/7 tuyến 477 

Chơn Thành- Minh Hoà 

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Cải 

tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, 

thay trụ và XDM TBA)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không



37
- Nhánh rẽ Ấp 4,5 Minh Hưng trụ 169/12 

tuyến 474 Chơn Thành - Beesco 

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Cải 

tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, 

thay trụ và XDM TBA)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

38 Tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà 

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Cải 

tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, 

thay trụ và XDM TBA)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

39
Tuyến 471 Becamex mạch 1- Minh Lập 

và tuyến 471 Becamex mạch 2- Minh Lập 

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Cải 

tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, 

thay trụ và XDM TBA)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

40
Nhánh rẽ Sa Mu trụ 94/07 tuyến 477 

Chơn Thành- Minh Hoà 

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Cải 

tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, 

thay trụ và XDM TBA)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

41

- Nhánh rẽ Ấp 6 Minh Hưng trụ 

193BB/20 tuyến 472 Chơn Thành- Nha 

Bích

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Cải 

tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, 

thay trụ và XDM TBA)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

42

Cắt nhánh rẽ KP 5 trụ 72AB Tuyến 474 

Chơn Thành - Beesco
Phát quang HLAT, bảo trì lưới điện, 

thí nghiệm CBM.

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

43

Nhánh rẽ Ấp Hiếu Cảm trụ 91B/05B 

Tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích
Phát quang HLAT, bảo trì lưới điện, 

thí nghiệm CBM.

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

44

NR Ấp 4 Nha Bích trụ 91B/157B Tuyến 

472 Chơn Thành - Nha Bích
Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM.

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

45

Nhánh rẽ Minh Thắng 198B Tuyến 472 

Chơn Thành - Nha Bích
Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



46

NR Nha Bích 192 Tuyến 472 Chơn 

Thành - Nha Bích
Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

47
NR Minh Thắng 234B trụ 402 tuyến 471 

Becamex mạch 2 - Minh Lập 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

48
NR Thành Tâm 54AB tuyến 477 Chơn 

Thành - Minh Hoà  

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

49 Cô lập TBA 110/22kV Becamex

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026 ( thi công 

lộ ra TBA 110kV Becamex)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

50
Nhánh rẽ Ấp 5 Minh Thành trụ 111 

tuyến 471 Becamex mạch 2 - Minh Lập 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026 ( thi công 

lộ ra TBA 110kV Becamex)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

51
Nhánh rẽ Hợp Thuỷ trụ 91B/210 Tuyến 

472 Chơn Thành - Nha Bích 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

52
Cắt điện nhánh rẽ Ấp 2 Nha Bích trụ 191 

tuyến 471 Becamex - Minh Lập 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

53
Nhánh rẽ Chơn Thành 128 Tuyến 474 

Chơn Thành - Beesco

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : 

Cải tạo ĐZ trung thế….

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

54 Tuyến 477 Chơn Thành Minh Hoà 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : 

Cải tạo ĐZ trung thế….

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

55

Từ 102B đến trụ 238B tuyến 472 Chơn 

Thành- Nha Bich, tuyến 476 Chơn 

Thành- Thành Tâm

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : 

Cải tạo ĐZ trung thế….

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

56

Nhánh rẽ Ấp 11 Minh HƯng trụ 

200B/34 tuyến 472 Chơn Thành - Nha 

Bích 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : 

Cải tạo ĐZ trung thế…., XDM -TBA.

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



57

- Nhánh rê cấp nguồn KCN Minh Hưng 

III trụ 165BB tuyến 476 Chơn Thành- 

Thành Tâm

 '- Nhánh rẽ Ấp 4,5 Minh Hưng trụ 

169/12 (165BB/23) tuyến 474 Chơn 

Thành- Beesco 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : 

Cải tạo ĐZ trung thế…., XDM -TBA.

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

58
Từ trụ 91B/19 đến trụ 91B/162 tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, bảo trì lưới điện, thi công 

công trình XDCB 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

59

Nhánh rẽ Ấp 11 Minh HƯng trụ 

200B/34 tuyến 472 Chơn Thành - Nha 

Bích

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Thi công XDCB 2026 : 

Cải tạo ĐZ trung thế…., XDM -TBA.

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

60
Nhánh rẽ Ấp 5 Minh Thành trụ 111 

tuyến 471 Becamex mạch 2- Minh Lập 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026 ( thi công 

lộ ra TBA 110kV Becamex)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

61
Nhánh rẽ Ấp 6 Minh Hưng trụ 193BB/20 

tuyến 472 Chơn Thành - Nha Bích

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

62
Từ trụ 91B/162 đến trụ 91B/284 Tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích 

- Thi công công trình XDCB 2026 khu 

vực 1: XDM Đường dây trung hạ áp & 

các TBA cấp điện cho nhân dân khu 

vực dọc Đường ĐH-09 tuyến 472 

Chơn Thành đấu nối tại trụ 91B/189 

hiện hữu.

 '- '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

63
Nhánh rẽ Ấp 5 Minh Hưng trụ 169/43 

tuyến 474 Chơn Thành Beesco 

Phát quang HLAT lưới điện, XDCB 

2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

64

Từ trụ 102B đến trụ 178B tuyến 472 

Chơn Thành- Nha Bích, tuyến 476 Chơn 

Thành- Thành Tâm.

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Thay 

dây trung thế, kéo dây chống sét…)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



65

Từ trụ 178 đến trụ 238B tuyến 472 Chơn 

Thành- Nha Bích, Tuyến 476 Chơn 

Thành- Thành Tâm.

 '- Tuyến 478 Bình Long- Cty MDF

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Thay 

dây trung thế, kéo dây chống sét…)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

66

- Nhánh rẽ Minh Lập Tân Hưng trụ 436 

tuyến 471 Becamex- Minh Lập

 '- Nhánh rẽ Minh Lập 251 tuyến 472 

Chơn Thành- Nha Bích 

- Thi công công trình XDCB 2026 : 

Xây dựng lộ ra TBA 110kV Tân Hưng.

 '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

67
Từ tụ 94/54 đến trụ 94/110 tuyến 477 

Chơn Thành Minh Hoà 

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Thay 

dây trung thế, kéo dây chống sét…)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

68

NR Đường số 7 

 trụ 92B/06 tuyến 476 Chơn Thành - 

Thành Tâm 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

69
NR Chơn Thành 112

 tuyến 474 Chơn Thành - Beesco 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM.

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

70

NR Sa Mu 

 trụ 94/07 tuyến 477 Chơn Thành- Minh 

Hoà 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

71

- Tuyến 476 Minh Hưng - Minh Hưng 

Hàn Quốc 

 '- Tuyến 480 Minh Hưng - C&K Vina.

 '- Tuyến 477 Minh Hưng - Minh Hưng 

III  

 '- Tuyến 479 Minh Hưng - C&N Vina 

 '- NR KCN Minh Hưng Hàn Quốc trụ 

200B, trụ 201B tuyến 472 Chơn Thành- 

Nha Bích, tuyến 476 Chơn Thành Thành 

Tâm..

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không



72

- Tuyến 477 Becamex - Cty CP (Cám) 

 '- NR Ấp 5 Minh Thành trụ 111 tuyến 

471 Becamex - Minh Lập .

 '- Tuyến 471 Becamex mạch 2 - Minh 

Lập.

- Thi công công trình XDCB 2026 : 

Xây dựng lộ ra TBA 110kV Becamex

 '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

73
NR Ấp 11 Minh Hưng trụ 200B/34 tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích 

- Thi công công trình XDCB 2026 : 

Cải tạo ĐZ trung thế

 '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

74

- Nhánh rẽ Minh Lập Tân Hưng trụ 436 

tuyến 471 Becamex - Minh Lập 

 '- Nhánh rẽ Minh Lập 251 ttuyến 472 

Chơn Thành- Nha Bích 

- Thi công công trình XDCB 2026 : 

Xây dựng lộ ra TBA 110kV Tân Hưng.

 '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

75
Cô lập các phát tuyến lộ ra 471-473-475-

477-479 thuộc TBA 110/22kV Becamex

- Thi công công trình XDCB 2026 : 

Xây dựng lộ ra TBA 110kV Becamex

 '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

76

- Nhánh rẽ Ấp 6 Minh Hưng trụ 

193BB/20 tuyến 472 Chơn Thành - Nha 

Bích 

 '- Nhánh rẽ KCN Minh Hưng III trụ 

193BB tuyến 472 Chơn Thành - Nha 

Bích 

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Cải 

tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, 

thay trụ và XDM TBA)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

77
- Nhánh rẽ Ấp 4,5 Minh Hưng trụ 169/12 

tuyến 474 Chơn Thành - Beesco 

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì và 

thi công công trình XDCB 2026 ( Cải 

tạo ĐZ trung thế :Thay dây trung thế, 

thay trụ và XDM TBA)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không



78

- Từ trụ 91B/162 đến trụ 91B/284 Tuyến 

472 Chơn Thành - Nha Bích 

 '- Tuyến 471 Becamex - Minh Lập và 

tuyến 471 Becamex mạch 2- Minh Lập .

 '- NR Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 

471 Becamex - Minh Lập 

 '- NR Minh Lập 251 Tuyến 472 Chơn 

Thành - Nha Bích 

- Thi công công trình XDCB 2026 : 

Xây dựng lộ ra TBA 110kV Tân Hưng.

 '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

79

- NR Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 

471 Becamex - Minh Lập 

 '- NR Minh Lập 251 Tuyến 472 Chơn 

Thành - Nha Bích 

- Thi công công trình XDCB 2026 : 

Xây dựng lộ ra TBA 110kV Tân Hưng.

 '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

80

NR Minh Lập Tân Hưng trụ 436 tuyến 

471 Becamex - Minh Lập 

 '- NR Minh Lập 251Tuyến 472 Chơn 

Thành - Nha Bích thuộc TBA 110kV 

chơn Thành : từ trụ 91B/251/56B đến trụ 

91B/251/56B/30/99.

- Thi công công trình XDCB 2026 : 

Xây dựng lộ ra TBA 110kV Tân Hưng.

 '- Phát quang, bảo trì lưới điện.

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

81
Từ trụ 01A đến trụ 94/53 tuyến 477 

Chơn Thành- Minh Hoà 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026 : Cải tạo 

đường dây trung thế, thay trụ, thay dây 

và kéo ĐZ chống Sét

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

82
Nhánh rẽ Ấp 5 Minh Hưng trụ 169/43 

tuyến 474 Chơn Thành - Beesco

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026 : Cải tạo 

đường dây trung thế, thay trụ, thay dây 

và kéo ĐZ chống Sét

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

83

Cắt điện TBA 110kV Chơn Thành và 

các phát tuyến lộ ra TBA 110kV Chơn 

Thành.

Phát quang HLAT lưới điện, Bảo trì 

lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 

2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

84
NR Ấp Trung Lợi trụ 92B/29 tuyến 476 

Chơn Thành- Thành Tâm 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không



85

Nhánh rẽ Trường TH Minh Thành trụ 

91B/71B Tuyến 472 Chơn Thành- Nha 

Bích 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

86
Từ trụ 92B/02 đến trụ 92B/105 tuyến 

476 Chơn Thành- Thành Tâm 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

87
NR Ấp 9,10 Minh Hưng trụ 221B tuyến 

472 Chơn Thành - Nha Bích 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026

Tháng 10 

năm 2026
Không Không

88
NR Ngọc Lầu Hà Bắc trụ 94/60 tuyến 

477 Chơn Thành- Minh Hoà.

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

89

Nhánh rẽ Ấp 4 Minh 

 Long trụ 94/72B tuyến 477 Chơn Thành- 

 Minh Hoà 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

90
Nhánh rẽ Chơn Thành 105 tuyến 474 

Chơn Thành - Beesco 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

91
NR ấp 5 Minh Hưng trụ 169/43 tuyến 

474 Chơn Thành - Beesco

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

92 Tuyến 477 Chơn Thành- Minh Hoà 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, XDCB 2026 : Cải tạo 

ĐZ trung thế, thay dây, thay trụ, kéo 

dây chống Sét…

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

93
NR Khu phố 5 - 72AB tuyến 474 Chơn 

Thành - Beesco 

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM, Bảo trì lưới điện

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

94
NR KCN Minh Hưng 3 trụ 193BB tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 

2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

95
Cắt PĐ 74 NR Minh Lập 251 tuyến 472 

Chơn Thành- Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì 

lưới điện

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

96
PĐ 914B/244/20 nhánh rẽ Ấp 3 Minh 

lập tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, thí nghiệm CBM, Bảo trì 

lưới điện

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không



97
Từ trụ 01B đến trụ 91B/162 tuyến 472 

Chơn Thành- Nha Bích .

Phát quang HLAT

  lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 

2026 : cải tạo ĐZ trung thế : Thay dây, 

thay trụ, kéo dây chống Sét, XDM TBA

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

98
Từ trụ 91B/19 đến trụ 91B/284 tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 

2026 : cải tạo ĐZ trung thế : Thay dây, 

thay trụ, kéo dây chống Sét, XDM TBA

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

99
Từ trụ 91B/19 đến trụ 91B/162 tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 

2026 : cải tạo ĐZ trung thế : Thay dây, 

thay trụ, kéo dây chống Sét, XDM TBA

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

100
Từ trụ 91B/162 đến trụ 91B/284 tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 

2026 : cải tạo ĐZ trung thế : Thay dây, 

thay trụ, kéo dây chống Sét, XDM TBA

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

101

- Tuyến 476 Minh Hưng - Minh Hưng 

Hàn Quốc 

 '- Tuyến 480 Minh Hưng - C&K Vina 

 '- Tuyến 477 Minh Hưng - Minh Hưng 

III  

 '- Tuyến 479 Minh Hưng - C&N Vina 

 '- NR KCN Minh Hưng Hàn Quốc trụ 

200B, trụ 201B tuyến 472 Chơn Thành- 

Nha Bích, tuyến 476 Chơn Thành Thành 

Tâm 

Phát quang HLAT

  lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 

2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không



102
Từ trụ 01B đến trụ 178B và đến trụ 

91B/19 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích 

Phát quang HLAT

  lưới điện, thí nghiệm CBM, XDCB 

2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026

Tháng 11 

năm 2026
Không Không

103

Tuyến 472 Bình Long Sikico - tuyến 474 

Bình Long- Tân Khai, Tuyến 481 Bình 

Long Hao Hua, Tuyến 475 Minh Hưng- 

Jafea

- Phát quang cây xanh lưới điện cao áp.

 - Thí nghiệm định kỳ và bảo trì lưới 

điện

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026
Không Không

104

Trục chính từ 177B đến trụ 238B tuyến 

472 Chơn Thành- Nha Bích, tuyến 476 

Chơn Thành- Thành Tâm, Tuyến 478 

Bình Long MDF.

- Phát quang cây xanh lưới điện cao áp.

 - Thí nghiệm định kỳ và bảo trì lưới 

điện.

 '- Thi công công trình XDCB 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026
Không Không

105

- Tuyến 476 Minh Hưng - Minh Hưng 

Hàn Quốc 

 '- Tuyến 480 Minh Hưng - C&K Vina 

 '- Tuyến 477 Minh Hưng - Minh Hưng 

III . 

 '- Tuyến 479 Minh Hưng - C&N Vina 

 '- NR KCN Minh Hưng Hàn Quốc trụ 

200B, trụ 201B tuyến 472 Chơn Thành- 

Nha Bích, tuyến 476 Chơn Thành Thành 

Tâm

Phát quang HLAT lưới điện, thí 

nghiệm CBM,Bảo trì thiết bị

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026
Không Không

106 Cô lập TBA 110kV Becamex

- Phát quang cây xanh lưới điện cao áp.

- Thí nghiệm định kỳ và bảo trì lưới 

điện.

- Thi công công trình XDCB 2026 : 

Thi công công trình lộ ra TBA 110 kV 

Becamex

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026
Không Không



107
Tuyến 471 Becamex mạch 1- Minh Lập 

và tuyến 471 Becamex mạch 2- Minh Lập 

- Phát quang cây xanh lưới điện cao áp.

 - Thí nghiệm định kỳ và bảo trì lưới 

điện.

 '- Thi công công trình XDCB 2026 : 

Thi công công trình lộ ra TBA 110 kV 

Tân Hưng

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026

Tháng 12 

năm 2026
Không Không

VIII.

1 Tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm

- Bọc hóa lưới điện từ trụ 19B đến trụ 

31B/320.

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

2 Tuyến 472 Đồng Xoài - Đồng Xoài III

- Bọc hóa lưới điện từ trụ 04B/01 đến 

trụ 04B/84B.

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

3 Tuyến 474 Đồng Xoài - Tiến Hưng

- Bọc hóa lưới điện từ trụ 06 đến trụ 

118.

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

4 Tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành

- Bọc hóa lưới điện từ trụ 46A/1 đến 

trụ 46A/208

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

5 Tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú

Bọc hóa lưới điện từ trụ 2B đến trụ 

246.

Kết hợp phát quang cây xanh và cao su 

lưới điện cao áp

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

6 Tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước

-Bọc hoá lưới điện từ trụ 03 đến trụ 98.

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI:



7

TBA KDC Hùng Vương 8 tại trụ 19B/8 

nhánh rẽ KDC tuyến 475 Đồng Xoài - 

Tân Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA KDC Hùng Vương 8 từ III-

250kVA lên III-400kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

8

TBA Hùng Vương 9 tại trụ 19B/8 nhánh 

rẽ KDC tuyến 475 Đồng Xoài - Tân 

Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Hùng 

Vương 9

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

9
TBA Tà Bế 03 từ III-250kVA tại trụ 03B 

tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Tà Bế 03 từ III-250kVA lên III-

400kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

10
TBA Tân Bình 32A tại trụ 32A tuyến 

473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành
- Đường dây hạ áp TBA Tân Bình 32A

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

11
TBA Tân Bình 22A tại trụ 22A tuyến 

473 Đồng Xoài -KCN Tân Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tân 

Bình 22A

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

12

TBA Cầu Rạt 35 tại trụ 61/5B/35 nhánh 

rẽ Cầu rạt tuyến 474 Đồng Xoài - Tiến 

Hưng

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Cầu Rạt 35 từ 1x50kVA lên III-

250kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

13

TBA Suối Tà Băng 2 tại trụ 

14AB/67/22B/22/1 nhánh rẽ Suối Tà 

Băng tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân 

Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp  TBA Suối 

Tà Băng 2

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

14
TBA Chợ Thuận Phú 135 tại trụ 135 

tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp & TCS TBA 

Chợ Thuận Phú 135 từ 3x50kVA lên 

III-400kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

15

TBA Khu phố 4-6  tại trụ 48B/6 nhánh rẽ 

Khu phố 4 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận 

Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp & TCS TBA 

Khu phố 4-6 từ 2x50kVA lên III-

400kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

16

TBA Khu phố Phước Hòa tại trụ 

66/2B/01 tuyến 476 Đồng Xoài - Tân 

Phước

- TCS TBA Khu phố Phước Hòa từ 

1x37,5kVA lên 2x50kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

17
TBA Tân Thiện 17-5 tại trụ 17/5 tuyến 

471 Đồng Xoài - Đồng Tâm

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tân 

Thiện 17-5

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không



18
TBA Đồng Tiến 147 tại trụ 147 tuyến 

471 Đồng Xoài - Đồng Tâm

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Đồng Tiến 147 từ 2x50kVA lên 

III-250kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

19
TBA Tân Thành 140/1 tại trụ 140/01 

tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành

- Đường dây hạ áp và TCS TBA Tân 

Thành 140/1 từ 2x50kVA lên III-

250kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

20
TBA Đồng Tâm 227 tại trụ 227 tuyến 

471 Đồng Xoài - Đồng Tâm

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Đồng Tâm 227 từ 1x37,5kVA 

lên III-160kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

21

TBA Tân Xuân 20/1 tại trụ 19B/20/01 

nhánh rẽ 322 tuyến 471 Đồng Xoài - Bù 

Đăng

- TCS TBA Tân Xuân 20/1 từ III-

160kVA lên III-250kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

22
TBA Cầu 2-1 tại trụ 43 tuyến 471 Đồng 

Xoài - Đồng Tâm

- Cải tạo đường dây hạ áp & TCS Cầu 

2-1 từ 3x50kVA lên III-320kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

23
TBA Đội 4A Cầu 2  tại trụ 62 tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm

- TCS Đội 4A Cầu 2 từ 3x50kVA lên 

III-400kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

24

TBA Xử lý rác 09 tại trụ 29/09 nhánh rẽ 

Xử Lý rác tuyến 474 Đồng Xoài -Tiến 

Hưng

- TCS TBA Xử lý rác 09 từ 

1x37.5kVA lên III-160kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

25

TBA Tiến Hưng 17/18  tại trụ 29/18 

nhánh rẽ Xử Lý rác tuyến 474 Đồng 

Xoài -Tiến Hưng

- TCS TBA Tiến Hưng 17/18 từ 

1x25kVA lên III-160kVA

Kết hợp phát quang cây xanh và cao su 

lưới điện cao áp

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

26
TBA Tân Phú 42-1 tại trụ 42/01 tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận Phú

- TCS TBA Tân Phú 42-1 từ III-

250kVA lên III-400 kVA

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

27
TBA ĐCĐC 206 tại trụ 206 tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA ĐCĐC 

206

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

28

TBA Thuận Tiến 30 tại trụ 201B/30 

nhánh rẽ Thuận Tiến tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú

- TCS TBA Thuận Tiến 30 từ 

1x50kVA lên III-160kVA

Kết hợp phát quang cây xanh và cao su 

lưới điện cao áp

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



29

TBA Thuận Tiến 42/1 tại trụ 201B/30 

nhánh rẽ Thuận Tiến tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp & TCS TBA 

Thuận Tiến 42/1 từ 1x50kVA lên III-

160kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

30
TBA Tiến Hưng 44/4 tại trụ 82 tuyến 

474 Đồng Xoài - Tiến Hưng

- Đường dây hạ áp và TCS TBA Tiến 

Hưng 44/4 từ 1x50kVA lên III-

250kVA.

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

31

TBA Thuận Tiến 42 tại trụ 42 nhánh rẽ 

Thuận Tiến tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

- TCS TBA Thuận Tiến 42 từ 

2x50kVA lên III-250kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

32
TBA Thuận Lợi 234 tại trụ 234 tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Thuận Lợi 234 từ 1x50kVA lên 

III-160kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

33

TBA Trạm 4 Đội 2 tại trụ 133/26B/4 

nhánh rẽ Công ty cao su  tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Trạm 

4 Đội 2

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

34
TBA Tiến Thành 51 tại trụ 46A/51 

Tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tiến 

Thành 51

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

35

TBA Tân Phú 9 tại trụ 46A/03/6/11/9 

nhánh rẽ Tân Phú 1 tuyến 475 Đồng 

Xoài - Tân Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tân 

Phú 9

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

36
TBA Thuận Lợi 239 tại trụ 239 tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Thuận Lợi 239 từ 2x25kVA lên 

III-160kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

37

TBA Cơ quan 9 tại trụ 133/09 nhánh rẽ  

Cty Cao Su tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

- Đường dây hạ áp & TCS TBA Cơ 

quan 9 từ 2x50kVA lên III-250kVA.

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

38
TBA Thuận Lợi 217 tại trụ 217 tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Thuận Lợi 217 từ 1x50kVA lên 

III-160kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



39

Nhánh rẽ Tiến Thành 79/7 tuyến 475 

Đồng Xoài - Tân Thành từ trụ 79 đến 

79/07 tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành

- Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ 

Tiến Thành 79/7 từ 1 pha lên 3 pha

Kết hợp phát quang cây xanh và cao su 

lưới điện cao áp

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

40
TBA Tiến Thành 79/7 tại trụ 79/7 tuyến 

475 Đồng Xoài-Tân Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Tiến Thành 79/7 từ 2x37.5kVA 

lên III-250kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

41

TBA Bàu Nổ 07 tại trụ 14AB/48/01 

nhánh rẽ Bàu Nổ tuyến 473 Đồng Xoài - 

KCN Tân Thành

Cải tạo đường dây hạ áp và TCS trạm 

Bàu Nổ 07 từ 2x50kVA lên III-

250kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

42

TBA KDC Ấp 1 Tiến Thành tại trụ 

05A/43/09 nhánh rẽ KCN Đồng Xoài 1,2 

tuyến 472 Đồng Xoài-Đồng Xoài III

- TCS trạm KDC Ấp 1 Tiến Thành từ 

III-250kVA lên III-400kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

43
TBA Tân Thành 204 tại trụ 204 tuyến 

475 Đồng Xoài - Tân Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp & TCS trạm 

Tân Thành 204 từ 2x25kVA lên III-

160kVA

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

44

TBA Suối Đôi 13 tại trụ 102C/13 Nhánh 

rẽ Suối Đôi  tuyến 471 Đồng Xoài - Tân 

Thành

- XDM TBA III-160kVA và đường 

dây hạ áp nhánh rẽ Suối Đôi

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

45

TBA Xí Nghiệp 15 tại trụ 133/15 nhánh 

rẽ  Cty Cao su tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Xí Nghiệp 15

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

46
TBA Suối Đá 21-8 tại trụ 33/8 tuyến 478 

Đồng Xoài - Tân Phước

- Cải tạo đường dây hạ thế TBA Suối 

Đá 21-8

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

47

TBA Cầu Cháy 13 tại trụ 201B/82/13 

nhánh rẽ Thuận Tiến tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ thế và TCS 

TBA Cầu Cháy 13

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



48
TBA Khu TTTG BP tại trụ 02/3 tuyến 

472 Đồng Xoài - Đồng Xoài III

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Khu TTTG BP từ III-160kVA 

lên III-320 kVA

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

49
TBA Tiến Hưng 41/01 tại trụ 41/01 

tuyến 472 Đồng Xoài-Đồng Xoài III

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Tiến Hưng 41/01 từ 1x50kVA 

lên III-160kVA

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

50
TBA Tân Thiện 55/1 tại trụ 55/01 tuyến 

478 Đồng Xoài - Tân Phước

- TCS Tân Thiện 55/1 từ 1x37,5kVA 

lên 2x50kVA

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

51

TBA Tân Thành 119/02 tại trụ 

46A/119/02 tuyến 475 Đồng Xoài -Tân 

Thành

- TCS TBA Tân Thành 119/02 từ III-

250kVA lên III-400kVA

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp NR Bàu Sông

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

52
TBA Tân Đồng 32B tại trụ 32B tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tân 

Đồng 32B

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

53

Tuyến 471, 476 Đồng Xoài - Thuận Phú 

(từ trụ 01 đến trụ 30 tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú)

- Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 01 

đến trụ 30 tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú ( đoạn 2 mạch tuyến 471, 

476 Đồng Xoài)

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

54

Tuyến 473, 475 Đồng Xoài - Tân Thành 

( từ trụ 04A đến trụ 45A tuyến 475 Đồng 

Xoài - Tân Thành)

- Cải tạo đường dây trung áp từ 04A 

đến trụ 45A tuyến 475 Đồng Xoài - 

Tân Thành (đoạn 2 mạch tuyến 473, 

475 Đồng Xoài)

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

55
TBA Đồng Tâm 200/01 tại trụ 200/01 

tuyến 471 Đồng Xoài - Bù Đăng

- XDM đường dây trung, hạ áp và 

TBA III-250kVA Đồng Tâm 200/01

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

56

TBA Ấp Làng 3 tại trụ 81/19/01 Nhánh 

rẽ  KDC CTY Cao Su Đồng Phú tuyến 

476 Đồng Xoài -Thuận Phú

- XDM đường dây trung, hạ áp và 

TBA 2x50kVA Ấp Làng 3

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



57

TBA Tổng Đội 2 tại trụ 37B/8/6 Nhánh 

rẽ Tổng Đội tuyến 471 Đồng Xoài - 

Đồng Tâm

 - XDM đường dây trung, hạ áp và 

TBA III-250kVA Tổng Đội 2

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

58

Nhánh rẽ làng 3 tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú ( từ trụ 68 đến trụ 68/07 

nhánh rẽ làng 3 tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú)

- Bọc hóa đường dây trung áp từ trụ 68 

đến trụ 68/07 nhánh rẽ Làng 3 tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận Phú

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

59

TBA Thuận Hải 11 tại trụ 95/12 Nhánh 

rẽ Thuận Hải tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

- XDM đường dây hạ áp TBA Thuận 

Hải 11

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

60

TBA Tân Thiện 12/1 tại trụ 19B/12/01 

Nhánh rẽ  322 tuyến 471 Đồng Xoài - Bù 

Đăng

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS Tân 

Thiện 12/1 từ 3x50kVA lên III-

250kVA

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

61

TBA Khu phố 5-26 tại trụ 85B/26 Nhánh 

rẽ Khu phố 5 tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Khu phố 5-26 từ 1x50kVA lên 

2x50kVA

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

62

Nhánh rẽ KCN Đồng Xoài III tuyến 472 

Đồng Xoài - Đồng Xoài III( tại trụ 48 

đến trụ 48/19 Nhánh rẽ KCN Đồng Xoài 

III tuyến 472 Đồng Xoài - Đồng Xoài III) 

- XDM Mạch 2 nhánh rẽ KCN Đồng 

Xoài III tuyến 472 Đồng Xoài

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

63
TBA Tiến Hưng 34 tại trụ 57 tuyến 474 

Đồng Xoài - Tiến Hưng

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tiến 

Hưng 34 (57)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

64
TBA Đồng Tâm 130/1 tại trụ 130/01 

tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Đồng 

Tâm 130/1

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

65

TBA Tiến Hưng 17/19 tại trụ 29/18 

nhánh rẽ Xử Lý rác tuyến 474 Đồng 

Xoài - Tiến Hưng

- TCS TBA Tiến Hưng 17/19 từ 

1x25kVA lên 160kVA

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



66

TBA Đội 2-1 tại trụ 133/26B/4 nhánh rẽ 

CTy Cao Su tuyến 476 Đồng Xoài -

Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Đội 2-1 từ 1x50kVA lên III-

160kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

67
TBA Đồng Tiến 40/1 tại trụ 40/1 tuyến 

471 Đồng Xoài - Bù Đăng

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Đồng 

Tiến 40/1

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

68
TBA Tân Thành 161/1 tại trụ 161/01 

tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành

- Đường dây hạ áp và TCS TBA Tân 

Thành 161/1 từ 2x50kVA lên III-

160kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

69
TBA Thuận Hải 116/6 tại trụ 116/6 

tuyến 476 Đồng Xoài-Thuận Phú

- TCS TBA Thuận Hải 116/6 từ 

1x50kVA lên 2x50kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

70
TBA Tiến Thành 97/16 A tại trụ 97/16 

tuyến 475 Đồng Xoài -Tân Thành

- Cải tạo đường dây trung hạ áp và 

TCS TBA Tiến Thành 97/16 từ 

1x50kVA lên III-160kVA

Kết hợp phát quang cây xanh và cao su 

lưới điện cao áp

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

71
TBA Thuận Lợi 227 tại trụ 227 tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Thuận Lợi 227 từ 1x50kVA lên 

III-160kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

72

TBA  Khu phố 4-8 tại trụ 48B/8 Nhánh 

rẽ Khu phố 4 tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS Khu 

phố 4-8 từ 3x50kVA lên III-250kVA

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp NR KP 4

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

73

TBA Tà Băng 8B/13 tại trụ 

14AB/67/8B/13 nhánh rẽ Tà Băng tuyến 

473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành

XDM đường dây trung hạ áp và TBA 

III-320kVA Tà Băng 8B/13

Kết hợp phát quang cây xanh và cao su 

lưới điện cao áp NR Tà Băng

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

74
TBA Tiến Hưng 48/3/1 tại trụ 48/3/1 

tuyến 472 Đồng Xoài - Đồng Xoài III

- XDM đường dây trung hạ áp và TBA 

III-250kVA Tiến Hưng 48/3/1

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

75
TBA Thị Xã 05 tại trụ 19B/02 tuyến 475 

Đồng Xoài - Tân Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Thị Xã 

05

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không



76
TBA Tân Thành 116/1 tại trụ 116/1 

tuyến 475 Đồng Xoài -Tân Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tân 

Thành 116/1

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

77
TBA Bàu Nổ 10 tại trụ 14AB/44  tuyến 

473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Bàu 

Nổ 10

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

78
Nhánh rẽ khu phố 4 tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú

- Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ 

Khu phố 4 từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 

48B/17 đến 48B/47

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

79

Khu phố 4-17 tại trụ 48B/17 nhánh rẽ 

Khu Phố 4 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận 

Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS Khu 

phố 4-17 từ 3x50kVA lên III-250kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

80

TBA Khu phố 4-47 tại trụ 48B/47 nhánh 

rẽ Khu Phố 4 tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

- Cải tạo đường dây hạ áp và TCS 

TBA Khu phố 4-47 từ 2x25kVA lên 

III-250kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

81
Nhánh rẽ điều Tây Ninh tuyến 475 Đồng 

Xoài - Tân Thành

- Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ 

Điều Tây Ninh từ 1 pha lên 3 pha từ 

trụ 68 đến 68/38

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

82
TBA Tiến Thành 68/19 tại trụ 68/19 

tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành

- Đường dây hạ áp và TCS TBA Tiến 

Thành 68/19 từ 1x25kVA lên III-

160kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

83
TBA Tiến Hưng 14 tại trụ 22 tuyến 474 

Đồng Xoài - Tiến Hưng

- Cải tạo đường dây hạ áp TBA Tiến 

Hưng 14 (23)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

84

TBA Tân Thành 120/19 tại trụ 120/19 

NR Bàu Sen tuyến 475 Đồng Xoài - Tân 

Thành

- XDM đường dây hạ áp xóm Bàu Sen 

ấp 3 Tân Thành trạm Tân Thành 

120/19

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp NR Bàu Sen 

46A/120

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không



85

TBA Cam Con 63 tại trụ 200B/63 NR 

Cam Con tuyến 475 Đồng Xoài - Tân 

Thành

- XDM đường dây hạ áp xóm Bàu 

Cam ấp 8 Tân Thành trạm Cam Con 

63.

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp NR cam Con

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

86

TBA Tổ 1 Ấp Thuận Hoà 2 tại trụ 

179C/23B/05 tuyến 476 Đồng Xoài - 

Thuận Phú

- XDM đường dây trung, hạ áp và 

TBA 2x50kVA Tổ 1 Ấp Thuận Hoà 2

- Kết hợp phát quang cây xanh và cao 

su lưới điện cao áp

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

IX.

1
Nhánh rẽ Tống Lê Chân trụ 36A tuyến 

471 Bình Long-Tống Lê Chân

XDM TBA Tống Lê Chân 36A/137, 

Cầu Sở Sáu 36A/139B

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

2

Nhánh rẽ Hưng Yên

 trụ 253/89/194 tuyến 471 Lộc Ninh-

Thanh Phú

XDM TBA Hưng Yên 194/47
Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

3

Nhánh rẽ Tân Quan 49

 trụ 67D/49 tuyến 475 Bình Long-Tân 

Quan

XDM TBA Tân Quan 67D/49/8B
Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

4
Nhánh rẽ Tân Khai Tân Hiệp trụ 59D 

tuyến 475 Bình Long-Tân Quan

XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM 

TBA Tân Hiệp 59D/251B

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026

Tháng 02 

năm 2026
Không Không

5
Nhánh rẽ Phước An 11B trụ 11B tuyến 

476 Bình Long-Thác Số 4

XDM TBA Phước An 11B/17, Phước 

An 11B/18/13

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

6

Nhánh rẽ Tân Lợi 47B/26 

 trụ 253/89/47B/26 tuyến 471 Lộc Ninh-

Thanh Phú

XDM TBA Tân Lợi 47B/26/17
Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

7
Nhánh rẽ Tân Quan

  trụ 67D tuyến 475 Bình Long-Tân Quan
XDM TBA Tân Khai 67D/25B

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

8
Nhánh rẽ Chốt Mỹ trụ 59D/259 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan
XDM TBA Chốt Mỹ 212/110

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HỚN QUẢN:



9
Nhánh rẽ Sóc Năm trụ 59D/212 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

XDM TBA Tân Hiệp 212/7/2B, Sóc 

Năm 212/48

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

10
Nhánh rẽ Đồng Nơ 182B trụ 59D/182B 

tuyến 475 Bình Long-Tân Quan

XDM TBA Đồng Nơ 59D/182B/4/27, 

Đồng Nơ 59D/182B/4/10

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

11
Nhánh rẽ Phước An 53 trụ 50B/53 tuyến 

476 Bình Long-Thác Số 4

XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM 

TBA Phước An 38/5/4

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

12

Nhánh rẽ Thác Số 4

 trụ 253/42 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh 

Phú

XDM TBA Lợi Hưng 253/55.
Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

13

Nhánh rẽ Chữ T 

 trụ 59D/199 tuyến 475 Bình Long-Tân 

Quan

Di dời TBA Chữ T 31
Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

14
Nhánh rẽ Lòng Hồ trụ 253/89/56/29/7 

tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú

XDM ĐD trung áp 12,7kV, di dời 

TBA Lòng Hồ 2/58

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

15

Nhánh rẽ Tân Khai 12A

  trụ 12A tuyến 477 Bình Long-Hưng 

Chiến

XDM ĐD trung áp 12,7kV, Di dời 

TBA Tân Khai 12A/11/13

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

16

Nhánh rẽ Bàu Úm

 trụ 59D/79 tuyến 475 Bình Long-Tân 

Quan

XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM 

TBA Tân Khai 59D/79/30B/10B/1, 

Bàu Úm 79/23/4

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

17

Nhánh rẽ Tân Quan 89 

 trụ 67D/89 tuyến 475 Bình Long-Tân 

Quan

XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM 

TBA Tân Quan 89B/22

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

18

Nhánh rẽ Sóc Quả

 trụ 253/89/194/73B tuyến 471 Lộc Ninh-

Thanh Phú

XDM ĐD trung áp 12,7kV, Di dời 

TBA Sóc Quả 43/67, XDM TBA Sóc 

Quả 43/84

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

19

Nhánh rẽ Tân Lợi 153

 trụ 253/153 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh 

Phú

XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM 

TBA 1x50KVA Tân Lợi 153/57

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



20

Nhánh rẽ An Sơn

 trụ 253/295 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh 

Phú

XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM 

TBA Bù Dinh 108

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

21
Trục chính tuyến 473, 475, 478 Bình 

Long

XDM ĐD trung áp 12,7kV, XDM 

TBA Tân Khai 154D/1

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

22

Nhánh rẽ Suối Cát

 trụ 253/257 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh 

Phú

XDM ĐD trung áp 12,7kV
Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

23

Nhánh rẽ Lissin

 trụ 59D/79 tuyến 475 Bình Long-Tân 

Quan

XDM ĐD trung áp 12,7kV
Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

24

Nhánh rẽ Năm Y

 trụ 36A/57 tuyến 471 Bình Long-Tống 

Lê Chân

XDM ĐD trung áp 12,7kV
Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

25
Nhánh rẽ Đồng Nơ 169 trụ 59D/169 

tuyến 475 Bình Long-Tân Quan
XDM ĐD trung áp 12,7kV

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

26
TBA Tân Quan 67D/115 trụ 67D/17 

tuyến 475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

27
TBA Tân Quan 67D/118 trụ 67D/118 

tuyến 475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

28
TBA Tân Khai 87C/11 trụ 87C/11 tuyến 

474 Bình Long-Tân Khai

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

29
TBA Tân Khai 87C/21 trụ 87C/21 tuyến 

474 Bình Long-Tân Khai

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

30
TBA Tàu Ô 172D/14B trụ 172D/14B 

tuyến 475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

31

TBA Lộc Khê 36A/57/3/6 trụ 

36A/57/3/6 tuyến 471 Bình Long-Tống 

Lê Chân

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

32
TBA Tân Khai 52D/20 trụ 52D/20 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không



33
TBA Phước An 50B/15 trụ 50B/15 tuyến 

476 Bình Long-Thác Số 4

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

34
TBA Định Cư 235 trụ 36A/235 tuyến 

471 Bình Long-Tống Lê Chân

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

35
TBA Suối Vàng 170/7 trụ 36A/170/7 

tuyến 471 Bình Long-Tống Lê Chân

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

36

TBA Đồng Nơ 101B/36 trụ 

59D/101B/36 tuyến 475 Bình Long-Tân 

Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

37

TBA KTM Bến Tre 20 trụ 

59D/175/16/20 tuyến 475 Bình Long-

Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

38
TBA Lissin 116/20 trụ 59D/116/20 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

39
TBA Bệnh Xá 206 trụ 59D/206 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

40

TBA Đồng Nơ 127B/23 trụ 

59D/127B/23 tuyến 475 Bình Long-Tân 

Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

41
TBA Tân Quan 67D/50 trụ 67D/50 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

42
TBA An Khương 14/7 trụ 253/179/14/7 

tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

43

TBA An Khương 14/3/8 trụ 

253/179/14/3/8 tuyến 471 Lộc Ninh-

Thanh Phú

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

44
TBA Trà Thanh 256 trụ 253/256 tuyến 

471 Lộc Ninh-Thanh Phú

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

45
TBA Thuận An 259B trụ 253/259B 

tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không



46

TBA An Khương 184B/67 trụ 

253/184B/67 tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh 

Phú

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

47
TBA Tân Hiệp 59D/241 trụ 59D/241 

tuyến 475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

48
TBA Chốt Mỹ 40 trụ 59D/259/40 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

49
TBA Chốt Mỹ 64 trụ 59D/259/64 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

50
TBA Bàu Lùng 23 trụ 59D/259/23 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

51
TBA An Khương 165 trụ 253/165 tuyến 

471 Lộc Ninh-Thanh Phú

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

52
TBA Đồng Nơ 86/9 trụ 59D/86/9 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

53
TBA Đồng Nơ 150B/2 trụ 59D/150B/2 

tuyến 475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

54
TBA Bàu Lùng 11 trụ 59D/259/11 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

55
TBA Tân Hiệp 276 trụ 59D/276 tuyến 

475 Bình Long-Tân Quan

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

56
TBA Phước An 11B/6/24 trụ 11B/6/24 

tuyến 476 Bình Long-Thác Số 4

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

57
TBA Suối Cát 257/15/1 trụ 253/257/15/1 

tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú

Tăng công suất TBA, đấu nối lưới hạ 

áp XDM

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

X.

1

TBA Long Điền 86B/06 trụ 86B/06 

nhánh rẽ Quỳnh Trân  tuyến 473 Phước 

Long - Bình Sơn

Tăng công suất TBA Long Điền 

86B/06 XDCB năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG:



2
TBA Sơn Hà 120 trụ 120 tuyến 473 

Phước Long - Bình Sơn

Di dời TBA Sơn Hà 120 và TCS từ 

3x50kVA lên III-320kVA. XDCB năm 

2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

3

TBA 3x50kVA Suối Minh 19/01 trụ 

38A/19/01 NR Suối Minh tuyến 473 

Phước Long - Bình Sơn

Xây dựng mới TBA 3x50kVA Suối 

Minh 19/01. XDCB năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

4

TBA 3x50kVA Suối Minh 29B/01 trụ 

38A/29B/01 NR Suối Minh tuyến 473 

Phước Long - Bình Sơn

Xây dựng mới TBA 3x50kVA Suối 

Minh 29B/01. XDCB năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

5

TBA 3x50kVA Suối Minh 38/01 trụ 

38A/38/01 NR Suối Minh tuyến 473 

Phước Long - Bình Sơn

Xây dựng mới TBA 3x50kVA Suối 

Minh 38/01. XDCB năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

6
TBA Tập thể Cao su 70/01 trụ 70/01 

tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn

TCS TBA Tập thể Cao su 70/01 từ 

3x37,5kVA lên III-250kVA. XDCB 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

7

TBA Bàu Đĩa 03 trụ 58B/98/354/03 NR 

Phước Tân tuyến 472 Phước Long - Thác 

Mơ

TCS TBA Bàu Đĩa 03 từ 2x50kVA lên 

3x50kVA. XDCB năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

8
TBA Tư Hiền 144 trụ 145 tuyến 472 

Phước Long  - Thác Mơ

Tách lưới hạ áp TBA Tư Hiền 148, cấy 

mới TBA III-320kVA Tư Hiền 145. 

XDCB năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

9

TBA Xóm Chùa 02 trụ 58B/02B/02 NR 

Xóm Chùa tuyến 472 Phước Long  - 

Thác Mơ

Tách lưới hạ áp TBA Xóm Chùa, cấy 

mới TBA Xóm Chùa 02 III-250kVA. 

XDCB năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

10

TBA III-160kVA Phước Vĩnh 41B/01 

trụ 58B/41B/01 NR Phước Bình tuyến 

472 Phước Long  - Thác Mơ

XDM TBA III-160kVA Phước Vĩnh 

41B-01. XDCB năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

11

TBA III-160kVA Phước Vĩnh 48/01A 

trụ 58B/48/01A NR Phước Bình tuyến 

472 Phước Long  - Thác Mơ

XDM TBA III-160kVA Phước Vĩnh 

48-01A. XDCB năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



12

TBA III-160kVA Phước Sơn 58-01 trụ 

58B/58/01 NR Phước Bình tuyến 472 

Phước Long  - Thác Mơ

XDM TBA III-160kVA Phước Sơn 58-

01. XDCB năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

13
TBA Hồ Xuân Hương 150/01 trụ 150/01 

tuyến 474 Phước Long - Bà Rá

Tăng công suất TBA Hồ Xuân Hương 

150/01 từ 3x50kVA lên III-250kVA. 

XDCB năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

14
TBA Thác Mơ 156/01 trụ 150/01 tuyến 

474 Phước Long Long - Bà Rá

Tăng công suất TBA Thác Mơ 156/01 

từ 3x50kVA lên III-250kVA. XDCB 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

15
TBA Suối Đá 05 trụ 58B/72/05 NR Bình 

Trung tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ

TCS TBA Suối Đá 05 từ 3x25kVA lên 

3x50kVA. XDCB năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

16

 TBA Phước Yên 75/06 trụ 58B/75/06 

NR Phước Yên tuyến 472 Phước Long - 

Thác Mơ

TCS TBA Phước Yên 75/06 từ 

3x50kVA lên III-320kVA. XDCB năm 

2026.

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

17

 TBA Phước Quả 90B trụ 58B/90B NR 

Phước Bình tuyến 472 Phước Long - 

Thác Mơ

TCS TBA Phước Quả 90B từ 

3x37,5kVA lên III-250kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

18

TBA Phước Quả 90B/01 từ 3x37,5kVA 

lên III-250kVA tuyến 472 Phước Long - 

Thác Mơ

TCS TBA Phước Quả 90B/01 từ 

3x37,5kVA lên III-250kVA

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

19

TBA Hưng Lập 04 trụ 58B/98/93/04 NR 

Bàu Nghé tuyến 472 Phước Long - Thác 

Mơ

TCS TBA Hưng Lập 04 từ 3x25kVA 

lên 3x37,5kVA. XDCB năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

20

TBA Hưng Lập 11 trụ 58B/98/93/11 NR 

Bàu Nghé tuyến 472 Phước Long - Thác 

Mơ

TCS TBA Hưng Lập 11 từ 3x25kVA 

lên III-160kVA. XDCB năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

21

TBA Bàu Nghé 97 trụ 58B/98/93/97 NR 

Bàu Nghé tuyến 472 Phước Long - Thác 

Mơ

TCS TBA Bàu Nghé 97 từ 3x25kVA 

lên III-160kVA. XDCB năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không



22
Trụ 58B/98/35, NR Hưng Lập, tuyến 472 

  Phước Long - Thác Mơ

XDM đường dây 22kV đấu nối tại trụ 

58B/98/35, NR Hưng Lập, tuyến 

472PL. XDCB năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

23

TBA 3x37,5kVA Phước Lộc 35-01 trụ 

58B/98/35/01 NR Hưng Lập tuyến 472 

Phước Long - Thác Mơ

XDM TBA 3x37,5kVA Phước Lộc 35-

01. XDCB năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

24

TBA Phước Lộc 35-01 trụ 58B/98/35/01 

NR Hưng Lập tuyến 472 Phước Long - 

Thác Mơ

XDM ĐDHA TBA Phước Lộc 35-01. 

XDCB năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

25

TBA Phước Quả 21 trụ 58B/98/21 NR 

Hưng Lập tuyến 472 Phước Long - Thác 

Mơ

XDM ĐDHA TBA Phước Quả 21. 

XDCB năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

26
Ttrụ 58B/98/11, NR Hưng Lập, tuyến 

472PL - Thác Mơ

XDM đường dây 22kV đấu nối tại trụ 

58B/98/11, NR Hưng Lập, tuyến 

472PL. XDCB năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

27

TBA 3x37,5kVA Phước Lộc 11-01 trụ 

58B/98/11/01 NR Hưng Lập tuyến 472 

Phước Long - Thác Mơ

XDM TBA 3x37,5kVA Phước Lộc 11-

01. XDCB năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

28

TBA Phước Lộc 11-01 trụ 58B/98/11/01 

NR Hưng Lập tuyến 472 Phước Long - 

Thác Mơ

XDM ĐDHA TBA Phước Lộc 11-01. 

XDCB năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

29
Từ trụ 58B đến trụ 91A tuyến 474 Phước 

Long - Thác Mơ

Xây dựng mới đường dây chống sét. 

XDCB năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

30
Từ trụ 174 đến trụ 183 tuyến 472 Phước 

Long

Xây dựng mới đường dây trung áp. 

XDCB năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

31
Từ trụ 201 đến trụ 203B tuyến 472 

Phước Long - Thác Mơ

Xây dựng mới đường dây trung áp. 

XDCB năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

32

trụ 181/03 tuyến 474 Phước Long đến trụ 

201

 tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ

Xây dựng mới đường dây trung áp. 

XDCB năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

33
trụ 65B/05 đến trụ 65B/05/01 tuyến 474 

Phước Long - Bà Rá

Xây dựng mới đường dây 22kV. 

XDCB năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không



34

TBA Khu 2 Phước Bình trụ 65B/05/01 

NR Hành Chính tuyến 474 Phước Long - 

Bà Rá

Tách lưới hạ áp TBA Khu 2 Phước 

Bình cấy mới TBA 3x50kVA Phước 

Bình 65B/05/01. XDCB năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

35

TBA Khu 2 Phước Bình trụ 65B/05/02 

NR Hành Chính tuyến 474 Phước Long - 

Bà Rá

Xây dựng mới lưới hạ áp TBA Khu 2 

Phước Bình. XDCB năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

36
TBA An Lương 33 trụ 121/33 NR Nhơn 

Hòa 1 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá

Tăng công suất TBA An Lương 33 từ 

3x25kVA lên 3x50kVA. XDCB năm 

2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

37
 Hiếu Nghĩa 19 trụ 16B/19 NR Nông 

trường 8 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá

Tăng công suất TBA Hiếu Nghĩa 19 từ 

3x50kVA lên III-320kVA. XDCB năm 

2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

38
TBA Thác Mơ 158 trụ 158 tuyến 474 

Phước Long - Bà Rá

Tăng công suất TBA Thác Mơ 158 từ 

3x37,5kVA lên III-250kVA. XDCB 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

39
TBA Thác Mơ 166 trụ 166 tuyến 474 

Phước Long - Bà Rá

Tăng công suất TBA Thác Mơ 166 từ 

3x50kVA lên III-250kVA. XDCB năm 

2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

40
TBA Thác Mơ 167/01trụ 167/01 tuyến 

474 Phước Long - Bà Rá

Tăng công suất TBA Thác Mơ 167/01 

từ 3x37,5kVA lên III-250kVA. XDCB 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

41
Từ trụ 144 đến trụ 209 tuyến 474 Phước 

Long - Bà Rá

Cải tạo đường dây trung áp. XDCB 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

42
Từ trụ 215 đến trụ 58B/98/42 tuyến 474 

Phước Long - Bà Rá

Cải tạo đường dây trung áp. XDCB 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

43
Trụ 38A/03B tuyến 473 Phước Long - 

Bình Sơn

XDM đường dây 22kV. XDCB năm 

2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

44

TBA III-160kVA Suối Minh 03B/01 trụ 

38A/03B/01 NR Suối Minh tuyến 473 

Phước Long - Bình Sơn

Xây dựng mới TBA III-160kVA Suối 

Minh 03B/01. XDCB 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026

Tháng 09 

năm 2026
Không Không

XI. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG:



1
NR Đội 2 NT6 trụ 143/54 tuyến 477 

Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng

Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 

3 pha (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

2
NR Phú Riềng Đỏ trụ 298 tuyến 471 Phú 

Riềng Đỏ trạm 110kV Phú Riềng

- Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha 

lên 3 pha (XDCB)

 - Tăng công suất TBA Phú Vinh 40 từ 

1x50kVA lên III-160kVA (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

3
PĐ 115 - 159 tuyến 475 Long Tân, 477 

Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng

Tăng công suất TBA Tân Lực 118 từ 

2x37,5kVA lên III-160kVA (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

4
NR Đội 4 trụ 298/27 tuyến 471 Phú 

Riềng Đỏ trạm 110kV Phú Riềng

Tăng công suất TBA Phú Tân 04 từ 

1x50kVA lên III-160kVA (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

5

NR Nông trường Thanh niên trụ 298/50 

tuyến 471 Phú Riềng Đỏ trạm 110kV 

Phú Riềng

Tăng công suất TBA Phú Riềng Đỏ 05 

từ 2x50kVA lên thành III-160kVA 

(XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

6
PĐ 159-253 tuyến 475 Long Tân, 477 

Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng
Lắp đặt dây chống sét

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

7
NR Long Hưng trụ 92 tuyến 475 Phước 

Long - Linh Hương

Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 

3 pha (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

8
NR Tân 3 trụ 153/95B tuyến 475 Long 

Tân trạm 110kV Phú Riềng

Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 

3 pha (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

9
PĐ 143/90 NR Long Hà tuyến 477 Bình 

Tân trạm 110kV Phú Riềng

Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 

3 pha (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

10
PĐ 51C - 115 tuyến 475 Long Tân, 477 

Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng

Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 

3 pha (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

11
NR Nông trường 7 trụ 143/21 tuyến 477 

Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng

Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 

3 pha (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

12
PĐ 253-313 tuyến 471 Phú Riềng Đỏ, 

473 Thuận Lợi trạm 110kV Phú Riềng
Lắp đặt dây chống sét

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

13
NR Thôn 5B trụ 143/21 tuyến 477 Bình 

Tân trạm 110kV Phú Riềng

Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 

3 pha (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



14
NR Thôn 11 Long Hà trụ 143/91 tuyến 

477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng

Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 

3 pha (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

15
NR Nông trường 10 trụ 298 tuyến 471 

Phú Riềng Đỏ trạm 110kV Phú Riềng

Cải tạo lưới điện trung áp từ 1 pha lên 

3 pha (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

XII.

1
Nhánh rẽ Trụ 86B Tân Bình Tuyến 473 

Lộc Ninh-Lộc Thạnh

Cải tạo đường dây trung áp Nhánh rẽ 

Tân Bình từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

2
Từ trụ 310 đến 362 Tuyến 472 Hoa Lư-

Lộc Tấn

Bọc hóa tuyến 472 Hoa Lư Lộc Tấn từ 

trụ 310 đến 362 Tuyến 472 Hoa Lư-

Lộc Tấn (XDCB)

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

3
 Từ trụ 224 đến 371 Tuyến 474 Hoa Lư-

campuchia

Xây dựng mới mạch 2 tuyến 474 Hoa 

Lư sử dụng cáp 3ACXH240 (dây trung 

tính sử dụng chung cáp AC120 tuyến 

473 Lộc Ninh cũ) từ trụ 224 đến 371 

Tuyến 473 Lộc Ninh cũ (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

4

TBA Tổ 6 Ấp Việt Quang Trụ 

246/94/19/08/65 Tuyến 472 Lộc Ninh-

Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây trung hạ áp 

và TBA Tổ 6 Ấp Việt Quang (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

5
TBA Bù Tam 2-08 Trụ 246/82/42C 

Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Bù Tam 2-08 (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

6
TBA Tam Lang 43 Trụ 51/56B/72/07/43 

Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Tam Lang 43 (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

7
TBA Làng 2-52 Trụ 86/52 Tuyến 472 

Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Làng 2-52 (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

8
TBA Làng 2-47 Trụ 86/47 Tuyến 472 

Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc TBA 

Làng 2-47 (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

9
TBA Cao su 2-09 Trụ 86/57/09 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Cao 

su 2-09 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH:



10
TBA Cao su 2-14 Trụ 86/57/14 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Cao 

su 2-14 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

11
TBA Cao su 2-16 Trụ 86/57/16 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Cao 

su 2-16 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

12
TBA Lộc Hiệp 235 Trụ 235 Tuyến 472 

Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Lộc Hiệp 235 (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

13
TBA Lộc Khánh 59 Trụ 51/59 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo, Xây dựng mới đường dây hạ 

áp thuộc TBA Lộc Khánh 59 (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

14
Nhánh rẽ Lộc Thành Tuyến 473 lộc 

Ninh-Lộc Thạnh

Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 01 

đến trụ 80 Nhánh rẽ Lộc Thành Tuyến 

473LN từ 3ACXH50/AC50mm² thành 

3ACXH240/AC185mm² (XDCB)

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

15
Từ trụ 358 dến trụ 263 Tuyến 472 Lộc 

Ninh-Lộc Quang

Bọc hóa và nâng cao độ võng từ trụ 

358 dến trụ 263 tuyến 472 Lộc Ninh-

Lộc Quang, xây dựng mới tuyến 472 

Bù Đốp (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

16
Nhánh rẽ Vũ Văn Chung tuyến 472 Hoa 

Lư-Lộc Tấn

Thay cáp AC50/AC50 thành 

ACX50/AC50 nhánh rẽ Vũ Văn 

Chung Tuyến 473LN (SCL)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

17

TBA Ấp 2 Lộc Điền 11 Trụ 

51/56B/16/11 Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc 

Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Ấp 2 Lộc Điền 11 (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

18
TBA Bảy Đặng 45 Trụ 51/45 Tuyến 472 

Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo, Xây dựng mới đường dây hạ 

áp thuộc TBA Bảy Đặng 45 (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

19
TBA Lộc Thuận 10 Trụ 51/56B/10 

Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Lộc Thuận 10

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

20
TBA Cầu Đỏ 08 Trụ 51/08 Tuyến 472 

Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc TBA 

Cầu Đỏ 08 (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không



21
TBA Lộc Khánh 106 Trụ 51/106 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc TBA 

Lộc Khánh 106 (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

22
TBA Lộc Khánh 100 Trụ 51/100 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo, Xây dựng mới đường dây hạ 

áp thuộc TBA Lộc Khánh 100 (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

23
TBA Tổ 1 Chà Đôn Trụ 51/104B/09 

Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây trung hạ áp 

và TBA Tổ 1 Chà Đôn (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

24
TBA Trần Tiến Long Trụ 167 Tuyến 472 

Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo, Xây dựng mới đường dây hạ 

áp thuộc TBA Trần Tiến Long (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

25
TBA Thanh Hiền 83 Trụ 186/77/83 

Tuyến 473 Lộc Ninh-Lộc Thạnh

Xây dựng mới TBA 1x50kVA Thanh 

Hiền 83

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

26
TBA Nguyễn Bá Tòng Trụ 245/116 

tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn

Xây dựng mới đường dây trung áp và 

TBA Nguyễn Bá Tòng (XDCB)

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026

Tháng 05 

năm 2026
Không Không

27
Nhánh rẽ Hiệp Thành Tuyến 472 Lộc 

Ninh-Lộc Quang

Thay cáp AC50/AC50 thành 

ACX50/AC50 nhánh rẽ Hiệp Thành 

Tuyến 473LN (SCL)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

28
Nhánh rẽ Lộc Hoà tuyến 472 Hoa Lư-

Lộc Tấn

Thay cáp AC50/AC50 thành 

ACX50/AC50 nhánh rẽ Lộc Hoà 

Tuyến 473LN (SCL)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

29
TBA Đồn C1-11 Trụ 86/57/08/11 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Đồn C1-11 (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

30
TBA Ấp 1 Lộc Thuận Trụ 86/26 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dự (XDCB)ng mới đường dây hạ 

áp thuộc TBA Ấp 1 Lộc Thuận

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

31
TBA Tân Bình 41 Trụ 20/86B/41 Tuyến 

473 Lộc Ninh-Lộc Thạnh

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Tân Bình 41 (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

32
TBA Lộc Thiện 70B Trụ 86/70B Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp và 

TBA Lộc Thiện 70B (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

33
TBA Ấp 8 Lộc Điền Trụ 51/58 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp và 

TBA Ấp 8 Lộc Điền (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

34
TBA Lộc Khánh 93/3 Trụ 51/93/3 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây trung hạ áp và TBA 

Lộc Khánh 93/3 (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không



35
TBA Lộc Khánh 50 Trụ 51/50 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc TBA 

Lộc Khánh 50 (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

36
TBA Ấp 3 Lộc Điền 05 Trụ 51/37/05 

Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Ấp 3 Lộc Điền 05 (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

37
TBA Ấp 3 Lộc Điền 15 Trụ 51/37/15 

Tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Ấp 3 Lộc Điền 15 (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

38
TBA Xóm Bưng 54 Trụ 54 Tuyến 472 

Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Xóm Bưng 54 (XDCB)

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026

Tháng 06 

năm 2026
Không Không

39
Nhánh rẽ Nguyễn Bá Tòng tuyến 472 

Hoa Lư-Lộc Tấn

Thay cáp AC50/AC50 thành 

ACX50/AC50 nhánh rẽ Nguyễn Bá 

Tòng Tuyến 473LN (SCL)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

40
Nhánh rẽ Tây Lộ Trụ 76 Tuyến 474 Lộc 

Ninh-An Lộc

Cải tạo đường dây trung áp Nhánh rẽ 

Tây Lộ từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

41
TBA Dân cư Lộc Hòa Trụ 371/38 tuyến 

472 Hoa Lư-Lộc Tấn

Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc 

TBA Dân cư Lộc Hòa (XDCB)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

42
TBA Tây Lộ 10 Trụ 76/10 Tuyến 474 

Lộc Ninh-An Lộc

Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Tây 

Lộ 10 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

43
TBA Tây Lộ 14 Trụ 76/14 Tuyến 474 

Lộc Ninh-An Lộc

Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Tây 

Lộ 14 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

44
TBA Tây Lộ 24 Trụ 76/24 Tuyến 474 

Lộc Ninh-An Lộc

Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Tây 

Lộ 24 từ 1 pha lên 3 pha (XDCB)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

45
TBA Cần Dực 142 Trụ 20/142 tuyến 473 

Lộc Ninh-Lộc Thạnh

Cải tạo đường dây hạ áp và TBA Cần 

Dực 142 từ 1 pha lên 3 pha

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không



46
Nguyễn Văn Thược 29 Trụ 306B/29 

tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Nguyễn Văn Thược 29 

(XDCB)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

47
TBA Lộc Bình 22 Trụ 86/82/22 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Lộc Bình 22 (XDCB)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

48
 TBA Lộc Thiện 17 Trụ 86/17 Tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Lộc Thiện 17 (XDCB)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

49
TBA Suối Kal 07 Trụ 245/73/07 tuyến 

472 Hoa Lư-Lộc Tấn

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Suối Kal 07 (XDCB)

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026

Tháng 07 

năm 2026
Không Không

50
Nhánh rẽ Phạm Văn Chí tuyến 472 Hoa 

Lư-Lộc Tấn

Thay cáp AC50/AC50 thành 

ACX50/AC50 nhánh rẽ Phạm Văn Chí 

Tuyến 473LN (SCL)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

51
TBA Suối Kal 16 Trụ 245/73/16 tuyến 

472 Hoa Lư-Lộc Tấn

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Suối Kal 16 (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

52
TBA Suối Kal 39 Trụ 245/73/39 tuyến 

472 Hoa Lư-Lộc Tấn

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Suối Kal 39 (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

53
TBA Suối Kal 58 Trụ 245/73/58 tuyến 

472 Hoa Lư-Lộc Tấn

43. Cải tạo đường dây hạ áp thuộc 

trạm biến áp Suối Kal 58 (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

54
TBA Suối Kal 63 Trụ 245/73/63 tuyến 

472 Hoa Lư-Lộc Tấn

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Suối Kal 63 (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

55
TBA Suối Kal 72 Trụ 245/73/72 tuyến 

472 Hoa Lư-Lộc Tấn

45. Cải tạo đường dây hạ áp thuộc 

trạm biến áp Suối Kal 72 (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

56
TBA Bùi Văn Khánh Trụ 345/35 tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Bùi Văn Khánh (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

57
TBA Quyết Thắng 05 Trụ 261/11/05 

tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Quyết Thắng 05 (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

58
TBA Hiệp Tâm 47 Trụ 261/47 tuyến 472 

Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Hiệp Tâm 47 (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

59
TBA Thanh Hòa 40 Trụ 221/35/40 tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Thanh Hòa 40 (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

60
TBA Suối Mơ 10 Trụ 51/58/24/10 tuyến 

472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Cải tạo đường dây hạ áp thuộc trạm 

biến áp Suối Mơ 10 (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không



61
TBA Lộc Hiệp 254A/1 Trụ 254A/1 

tuyến 472 Lộc Ninh-Lộc Quang

Xây dựng đường điện hạ thế thuộc 

TBA Lộc Hiệp 254A/1 (XDCB)

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026

Tháng 08 

năm 2026
Không Không

XIII.

1
NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 

tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa
Bảo trì Máy biến thế 1600kVAr

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

2
NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 

tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa
Bảo trì máy phát điện

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

3
NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 

tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa
Kiểm tra bảo trì đường dây 22kV 

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026

Tháng 03 

năm 2026
Không Không

4
NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 

tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa
Bảo trì van tuapin

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

5
NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 

tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa
Kiểm tra bảo trì hệ thống điều khiển 

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026

Tháng 04 

năm 2026
Không Không

6
NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 

tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa
Bảo trì Máy biến thế 1600kVAr

Tháng 03 

năm 2027

Tháng 03 

năm 2027

Tháng 03 

năm 2027

Tháng 03 

năm 2027
Không Không

7
NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 

tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa
Bảo trì máy phát điện

Tháng 03 

năm 2027

Tháng 03 

năm 2027

Tháng 03 

năm 2027

Tháng 03 

năm 2027
Không Không

8
NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 

tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa
Kiểm tra bảo trì đường dây 22kV 

Tháng 03 

năm 2027

Tháng 03 

năm 2027

Tháng 03 

năm 2027

Tháng 03 

năm 2027
Không Không

9
NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 

tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa
Bảo trì van tuapin

Tháng 04 

năm 2027

Tháng 04 

năm 2027

Tháng 04 

năm 2027

Tháng 04 

năm 2027
Không Không

10
NR NMTĐ Bù Cà Mau trụ Trụ 177 

tuyến 475 Bù Gia Mập-Phú Nghĩa
Kiểm tra bảo trì hệ thống điều khiển 

Tháng 04 

năm 2027

Tháng 04 

năm 2027

Tháng 04 

năm 2027

Tháng 04 

năm 2027
Không Không

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Đắk U: Không có KHBDSC

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Đắk Ka: Không có KHBDSC

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Thống Nhất: Không có KHBDSC

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Phước Hòa: Không có KHBDSC

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BÙ CÀ MAU


